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UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2021-2022 

Môn: TOÁN - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 120 phút 

(Đề này gồm 07 câu, 02 trang) 

 

Câu I (1,5 điểm)     

1)Tìm số phần tử của tập hợp sau: 

 3; 6; 9;12;....; 2022=A  

2) Tính giá trị của các biểu thức sau:  

a) 41,54 3,18 23,17 8,46 5,82 3,17− + + − −   

b) 
1 1 1 1 1 1

1 . 1 . 1 . 1 .... 1 . 1
2 3 4 5 2022 2023

           
− − − − − −           

           
 

Câu II (1,5 điểm)    Tìm x, biết 

           1) 105 [(2 7) 13] 25x− + − =       

2) 2 37 7 7 2751x x x+ ++ + =  

Câu III (1,0 điểm)     

1)  Số nhà của hai bạn An  và Bình đều là số tự nhiên có bốn chữ số dạng 53a b  và chia hết cho cả 

5 và 9 . Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của bạn An lớn hơn số nhà của bạn Bình. 

2) Tìm số nguyên tố p  sao cho 10p +  và 20p +  cũng là các số nguyên tố. 

Câu IV (1,5 điểm) 

1) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n  thì 
5 3

3 2

n

n

+

+
 là phân số tối giản. 

2) Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa hàng tăng giá lên 20%. 

Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Hỏi giá bán của chiếc máy tính đó vào tháng 9 và tháng 

11, tháng nào đắt hơn.  

Câu V. (1,0 điểm) 

           Hùng tập ném bóng vào rổ. Khi thực hiện ném 100  lần thì có 35 lần bóng vào rổ. 

           1) Lập bảng thống kê; 

           2) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện ném bóng vào rổ; 

 

 



 

 

Câu VI. (3,0 điểm) 

1) Người ta xếp bốn hình chữ nhật bằng nhau có chiều rộng mỗi hình là 5 cm ; chiều dài là 8 cm

để được một hình vuông ABCDvà bên trong có là một hình vuông MNPQ  (như hình vẽ). Tính diện tích 

hình vuông MNPQ . 

 

2) Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Oy lấy 

hai điểm M và B sao cho OM = 1cm; OB = 4cm. 

      a) Tính độ dài đoạn thẳng BM.  

      b) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

      c) Cho điểm Q không thuộc đường thẳng xy và lấy thêm 2017 điểm phân biệt khác thuộc đường 

thẳng xy và không trùng với 4 điểm A, B, M, O. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng có 2 đầu mút 

là 2 điểm trong số các điểm đã cho? 

Câu VII. (0,5 điểm) 

            Cho 
2

2 2 2 2

3 8 15 2023 1
...

2 3 4 2023
A

−
= + + + + . Chứng minh rằng giá trị của A không phải là một tự nhiên.  

----------- Hết -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2021-2022 

Môn: TOÁN - LỚP 6 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu I 

(1,5 

điểm)     

 

1)Tìm số phần tử của tập hợp sau:  3; 6; 9;12;....; 2022=A  

Số phần tử của tập hợp A là 
2022 3

1 674
3

−
+ =  0,5 

2) Tính giá trị của các biểu thức sau:  

a) 41,54 3,18 23,17 8,46 5,82 3,17− + + − −  

( ) ( ) ( )41,54 8,46 3,18 5,82 23,17 3,17= + − + + −  
0,25 

50 9 20 61= − + =  0,25 

b) 
1 1 1 1 1 1

1 . 1 . 1 . 1 .... 1 . 1
2 3 4 5 2022 2023

           
− − − − − −           

           
 

= 
1 2 3 4 2021 2022

. . . .... .
2 3 4 5 2022 2023

 

0,25 

= 
1

2023
 0,25 

Câu II 

(1,5 

điểm)     

1) 105 [(2 7) 13] 25x− + − =   

105 [(2 7) 13] 25x− + − =  
2105 [(2 7) 13] 5− + − =x  

( )

(2 7) 13 105 25

2 7 13 80

+ − = −

+ − =

x

x
 

0,25 

2 7 93+ =x  

2 86

43

=

=

x

x
 

0,5 

2) 2 37 7 7 2751x x x+ ++ + =   

7 7 7 .253 2751.49+ + =x x x  

( )7 1 49 343 2751+ + =x  
0,25 

7 393. 2751=x  

7 7

1

=

=

x

x
 

0,5 

 

 

1) Vì 53a b  chia hết cho 5 nên b bằng 0 hoặc 5  

+ Với b = 0, do số 53 9a b  nên a 5 3 b a 5 3 0+ + + = + + +  chia hết cho 9 
0,25 



 

 

 

 

Câu 

III 

(1,0 

điểm) 

 

Suy ra a = 1 

+ Với b = 5, do số 53 9a b  nên a 5 3 b a 5 3 5+ + + = + + +  chia hết cho 9 

Suy ra a = 5 

Vậy số nhà bạn An là 5535, số nhà bạn Bình là 1530 

0,25 

2) Tìm số nguyên tố p  sao cho 10p +  và 20p +  cũng là các số nguyên 

tố 
 

+ Nếu p là số chẵn thì 10p +  là số chẵn và lớn hơn 2 nên là hợp số 

+ Nếu p là số lẻ thì p 3k,p 3k 1,p 3k 1= = − = +  

   Với p 3k 1= −  thì p 10 3k 1 10 3k 9 3(k 3)+ = − + = + = +  là hợp số  

0,25 

   Với p 3k p 3=  = , khi đó p 10 13,p 20 23+ = + =  là các số nguyên tố 

    Với p 3k 1= +  thì p 20 3k 1 20 3k 21 3(k 7)+ = + + = + = +  là hợp số  

Vậy p = 3 thỏa mãn đề bài 

0,25 

Câu 

IV (1,5 

điểm) 

 

1) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n  thì 
5 3

3 2

n

n

+

+
 là phân số tối giản  

Gọi d = ƯCLN (5n + 3, 3n + 2) 5n 3 d;3n 2 d + +  

Do đó ( ) ( )3. 5n 3 d; 5. 3n 2 d + +  

 15n 10 (15n 9) d + − +  

0,25 

1 d  

Suy ra d = 1  

Do vậy  
5 3

3 2

n

n

+

+
 là phân số tối giản 

0,5 

2) Giá bán máy tính trong tháng 10 là 

24 000 000 + 24 000 000. 20% = 28 800 000 đồng 
0,25 

Giá bán máy tính trong tháng 11 là 

28 800 000 - 28 800 000. 20% = 23 040 000 đồng 
0,25 

Vậy giá bán máy tính đó vào tháng 9 đắt hơn tháng 11 0,25 

Câu 

V(1,0 

điểm) 

 

1) Lập được bảng thống kê 0,5 

2) Xác suất thực nghiệm của sự kiện ném bóng vào rổ là: 

35
0,35

100
=  

0,5 

Câu 

VI(3,0 

điểm) 

 

1) Độ dài cạnh hình vuông MNPQ là: 8 – 5  = 3 (cm) 0,5 

Diện tích hình vuông MNPQ là: 3.3 = 9 (cm2) 0,5 

2) Vẽ hình  

y
x OA M B

 

0,25 

a) Vì M nằm giữa O và B nên OM + MB  = OB 

Từ đó tính được MB = 3 cm 
0,5 

b) Tính được độ dài AB = 6cm 

     Tính được độ dài đoạn AM = 3cm 
0,5 



 

 

     Suy ra 
AB

AM MB
2

= =  nên M là trung điểm của AB. 

c) Tổng số điểm trên đường thẳng xy là 2021 điểm 

Gọi tên các điểm đó là A, B, M, O, P1, P2, P3, ...., P2017 

Từ Q vẽ được 2021 đoạn thẳng khi nối với các điểm còn lại 

Từ A vẽ được 2020 đoạn thẳng khi nối với các điểm còn lại (trừ điểm Q) 

Từ B vẽ được 2019 đoạn thẳng khi nối với các điểm còn lại (trừ điểm A, Q) 

............................................................................................................ 

 

0,5 

Vậy tổng số đoạn thẳng vẽ được là: 2021 2020 2019 ... 3 2 1+ + + + + +  

= 2022.1010 + 1011= 2 043 231 
0,25 

  

Câu 

VII. 

(0,5 

điểm) 

 

Cho 
2

2 2 2 2

3 8 15 2023 1
...

2 3 4 2023
A

−
= + + + + . Chứng minh rằng biểu thức A không có 

giá trị là một tự nhiên.  

 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 1 3 1 4 1 2023 1
...

2 3 4 2023
A

− − − −
= + + + +  

2 2 2

1 1 1
1 1 ... 1

2 3 2023
= − + − + + −A  

2 2 2

1 1 1
2022 ...

2 3 2023
A

 
= − + + + 

 
 

0,25 

Ta có 
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
... 1 1

2 3 2023 1.2 2.3 2022.2023 2023
+ +  + + + = −   

Do vậy 2021 A 2022  nên giá trị của A không phải là một số tự nhiên  

0,25 

 

 

 

  



 

 

      UBND HUYỆN VĨNH LỘC                   ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         NĂM HỌC 2021-2022 

 Môn: Toán 6 

                                                          Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề) 

                                                                                (Đề thi này gồm 01 trang, 5 câu) 

                                            

Câu I (4,0 điểm): Thực hiện phép tính:  

           A = 1800:{450:[450-(4.53-23.52)]} 

           B= 6291910

920915

27.2.76.2.5

8.3.49.4.5

−

−
     ;        𝐶 = 1 + 32 + 34 + 36+. . . +32022 

 Câu II (4,0 điểm): Tìm x ∈ Z biết:  

                   a) 𝑥: (9
1

2
−

3

2
) =

0,4+
2

9
−

2

11

1,6+
8

9
−

8

11

               b)( 2x – 15)5 = ( 2x – 15 )3     

 Câu III (4,0 điểm): a) Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn xy + 1 = z  

                       b) Tìm các số nguyên ,a b biết rằng: 
1 1

7 2 3

a

b
− =

+
 

 Câu IV (6,0 điểm):  

 1)  Trên tia Ox  lấy hai điểm M  và N , sao cho 3OM =  cm và 7ON =  cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN . 

b) Lấy điểm P  trên tia Ox , sao cho 2MP =  cm. Tính độ dài đoạn thẳng OP . 

2) Cho 25  điểm trong đó có đúng 8  điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm thẳng hàng. 

Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? 

3) Một tờ giấy hình chữ nhật được gấp theo đường chéo như hình vẽ. Diện tích hình nhận được 

bằng 
5

8
 diện tích hình chữ nhật ban đầu. Biết diện tích phần tô màu là 218 cm . Tính diện tích tờ giấy ban 

đầu.   

 
 Câu V (2,0 điểm) : Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố  đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện:  

 

  

   - Họ và tên thí sinh:…………………………………..; Số báo danh: 

 

Chú ý: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm. 

, ,a b c

20a 30( ) 21abc ab bc ca bc + + 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN 6 

NĂM  HỌC 2020 – 2021 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 

(4,0 

điểm) 

 

1 

điểm 

A = 1800:{450:[450-(4.53-23.52)]} 

   = 1800 : { 450: [ 450 – (4 . 125 – 8 . 25)]} 

   = 1800 : { 450:[450 – 300]} 

  = 1800 : { 450 : 150} 

  = 1800 : 3 =600 

 

0,25 

0,25 

0.25 

0.25 

1.5 

điểm 

   B=   
6291910

920915

27.2.76.2.5

8.3.49.4.5

−

−
 

=
6.329191910

9.32029.215.2

3.2.73.2.2.5

2.3.23.2.5

−

−
 

=
30 18 2 20 27

29 19 29 18

5.2 .3 2 .3 .2

5.2 .3 7.2 .3

−

−
  

=
29 18 2

29 18

2 .3 (5.2 3 )

2 .3 (5.3 7)

−

−
 

  = 
10 9 1

15 7 8

−
=

−
 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0.25 

1.5 

điểm 

𝐶 = 1 + 32 + 34 + 36+. . . +32022 

Ta có: 𝐶 = 1 + 32 + 34 + 36+. . . +32022 

=> 32𝐶 = 32(1 + 32 + 34 + 36+. . . +32022) 

=> 9𝐶 = 32 + 34 + 36 + ⋯ + 32024 

=> 9𝐶 − 𝐶 = (32 + 34 + 36+. . . +32024)

− (1 + 32 + 34 + 36+. . . +32022) 

=> 8𝐶 = 32024 − 1 

=> 𝐶 =
32024 − 1

8
 

 

 

0,5 

0.25 

0.5 

0,25 

2 

(4,0 

điểm) 

 

a) 

2điểm 

2 2
0,4

1 3 9 11: 9
8 82 2

1,6
9 11

x

+ −
 

− = 
  + −

       

 

2 2
0,4

9 11:8
2 2

4 0,4
9 11

x

+ −

 =
 

+ − 
 

 

1
:8 2.

4
x x =  =

 

            Vậy 2=x  

 

 

 

 

 

 

1 đ 

 

 

0.75 

 

0.25 

 b) 
b)       

( ) ( )
5 3

2 15 2 15x x− = −
 

 



 

 

2 

điểm 
( ) ( )

5 3
2 15 2 15 0x x − − − =

 

( ) ( ) ( )
3 2 3

2 15 . 2 15 2 15 .1 0x x x − − − − =
 

( ) ( )
3 2

2 15 . 2 15 1 0x x  − − − =
   

( )

( )

3

2

2 15 0

2 15 1 0

x

x

 − =

 − − =

  ( )
2

2 15 0

2 15 1

x

x

− =
 

− =
 

2 15 0

2 15 1

2 15 1

x

x

x

− =


 − =

 − = −

7,5

8

7

x

x

x

=


 =

 =

 

Vì 𝑥 ∈ 𝑍 nên 7x = hoặc 8x =  

Vậy  7;8x  

 

0,25 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

 

0.25 

 

0.25 

3 

(4,0 

điểm) 

a) 

2 

điểm 

 

 

 

 

 a) Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn xy + 1 = z  

 

Vì  là các số nguyên tố 

  

z5z là số nguyên tố lẻ 

 là số chẵn  chẵn 

2x =  thay vào ta có  

z = 2y+1  

Nếu  lẻ  (  lẻ) 

z 3  vô lí 

Do đó  là số chẵn  

Thay x = 2; y = 2 z = 5 

Vậy x = 2; y = 2 z = 5 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

b) 

2 

điểm 

Tìm các số nguyên ,a b biết rằng: 
1 1

7 2 3

a

b
− =

+
 

( )( )
1 1 2 7 1

2 7 3 14
7 2 3 14 3

a a
a b

b b

−
− =  =  − + =

+ +
 

Do 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 nên 2 7 (14)a U−    

Vì 2 7a− lẻ nên    2 7 1; 7 0;3;4;7a a−       

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; 0; 5 ; 3; 17 ; 4;11 ; 7; 1a b = − − −  

 

 

 

  0,5 

 

  0,25 

 

  0,25 

  0,5 

 

4 a) 
1)  Trên tia Ox  lấy hai điểm M  và N , sao cho 3OM =  cm và 7ON =  

cm. 

 

 

,x y

2, 2x y  

yx x

y 2 1 3y + n na b a b+ +

y 2y =



 

 

(6,0 

điểm) 

2 

điểm 
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN . 

b) Lấy điểm P  trên tia Ox , sao cho 2MP =  cm. Tính độ dài đoạn 

thẳng OP . 

 

 

a) Trên  tia Ox ,  ta có: OM ON  (3 7 )  nên M  nằm giữa hai điểm 

O  và N  

OM MN ON + =  

3 7MN + =  

7 3 4MN = − =  (cm) 

Vậy 4MN =  (cm). 

b)TH1: P  nằm giữa M  và N . 

 

Vì P  nằm giữa M  và N  mà   M  nằm giữa hai điểm O  và N  

Nên  M  nằm giữa O  và P  

OP OM MP = +  

3 2 5OP = + =  (cm) 

TH2: P  nằm giữa O  và M . 

 

Vì P  nằm giữa O  và M  

Nên OM OP PM= +  

3 2OP = +  

1OP =  (cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

b) 2 

điểm 

2) Cho 25  điểm trong đó có đúng 8  điểm thẳng hàng, ngoài ra 

không có ba điểm thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp 

điểm. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? 

Nếu 25  điểm đã cho không có ba điểm nào thẳng hàng thì số đường 

thẳng vẽ được 25.24:2 = 300 đường thẳng . 

 Với 8  điểm, không có điểm nào thẳng hàng vẽ được: 

8.7 : 2 28=  (đường thẳng) 

Còn nếu 8  điểm này thẳng hàng thì chỉ vẽ được 1 đường thẳng.  

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,25 

NM xO

P NM xO

P NM xO



 

 

Do vậy số đường thẳng bị giảm đi là: 28 1 27− =  (đường thẳng) 

Số đường thẳng cần tìm là: 300 27 273− =  (đường thẳng) 

0,25 

 

c) 

2 

điểm 

3) Một tờ giấy hình chữ nhật được gấp theo đường chéo như hình 

vẽ. Diện tích hình nhận được bằng 
5

8
 diện tích hình chữ nhật ban đầu. 

Biết diện tích phần tô màu là 218 cm . Tính diện tích tờ giấy ban đầu.   

 
Khi gấp tờ giấy hình chữ nhật theo đường chéo (đường nét đứt) thì phần 

hình tam giác được tô màu bị xếp chồng lên nhau. Do đó diện tích hình 

chữ nhật ban đầu lớn hơn diện tích hình nhận được chính là diện tích 

tam giác được tô màu.  

Diện tích hình chữ nhật ban đầu giảm đi bằng 
5 3

1
8 8

− =  diện tích hình 

chữ nhật ban đầu.  

Do vậy diện tích tam giác tô màu bằng 
3

8
 diện tích hình chữ nhật ban 

đầu, hay 
3

8
 diện tích hình chữ nhật ban đầu bằng 218cm .  

Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 23
18 : 48 (cm )

8
=   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

5 

(2,0 

điểm) 

 

Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố  đôi một khác nhau thỏa mãn 

điều kiện:   

Từ giả thiết suy ra . Để không giảm tính tổng quát 

giả sử . 

Suy ra , do đó . 

Với  suy ra . 

Do đó . 

+ Với , khi đó  từ  suy ra 

. 

+ Với  từ  suy ra do . 

 

 

 

0.25 

 

 

0,25 

 

0.25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

, ,a b c

20a 30( ) 21abc ab bc ca bc + + 

2 1 1 1 7

3 10a b c
 + + 

1a b c  

2 3
2 9

3
c

c
    2;3c

2c =
2 1 1 1 7

3 2 10b c
 + + 

1 1 1 1 1 2 1 1
à

6 5 6 5
v

a b b b
  +    

 7;11b

7b =
1 1 1 1

6 5a b
 + 

1 1 2

42 35a
 

 19;23;29;31;37;41a 

11b =
1 1 1 1

6 5a b
 + 

5 1 6

66 55a
  13a = a b



 

 

Với  từ giả thiết suy ra  

(do ). 

Thay  vào  ta được . 

Vậy các bộ ba số nguyên tố khác nhau thỏa mãn là: 

 

và các hoán vị của nó. 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

Chú ý: 

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như 

hướng dẫn quy định. 

2) Bài hình (Câu 4) không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm điểm. 

  

3c =
1 1 1 11

3 30a b
 + 

1 2
6 5

3
b b

b
     =

b c

5b =
1 1 1 11

3 30a b
 + 

15
6 7

2
a a   =

( ); ;a b c

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )19;7;2 , 23;7;2 , 29;7;2 , 31;7;2 , 37;7;2 , 41;7;2 , 13;11;2 , 7;5;3





 











PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 

HUYỆN TIỀN HẢI 

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: TOÁN 6 

(Thời gian làm bài 120 phút) 

 

Bài 1 (6,0 điểm) 

1) Tính   220 700 2.10 : 30 :5     

2) Tìm x biết  
1 1 1 1

x : ... 100
1.2 2.3 3.4 99.100
      
 

 

3) Tìm chữ số tận cùng của B = 324– 20220 

Bài 2 (3,5 điểm) 

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3. 

        2) Tìm số nguyên tố p sao cho p2 +4 và p2– 4 đều là số nguyên tố. 

Bài 3 (3,0 điểm) 

 1) Bình gieo hai con xúc xắc cùng lúc 50 lần. Ở mỗi lần gieo, Bình cộng số chấm 
xuất hiện ở hai con xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau: 

Tổng số chấm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số lần 2 5 4 7 8 7 5 4 3 3 2 
 

Tính xác suất thực nghiệm số lần xuất hiện tổng số chấm ở hai con xúc xắc lớn hơn 6. 

 2) Cho hai biểu thức : 
13

14

15 1
A

15 1





 và 

14

15

15 1
B

15 1





  so sánh A và B. 

Bài 4 (6,0 điểm) 

1) Bác An đào cái ao hình vuông trong mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m và 
chiều dài 15m. Biết rằng sau khi đào ao diện tích đất còn lại quanh cái ao là 50m2. Tính độ dài 
cạnh cái ao. 

2) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Oy lấy điểm C, trên tia Ox lấy  hai 
điểm A, B sao cho OC = 3cm , OA = 2cm và OB = 4cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b) Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB. Chứng tỏ điểm O là trung điểm của 
đoạn thẳng IC. 

3) Cho n điểm phân biệt trong đó chỉ có 4 điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm trong n điểm 
đó vẽ được một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 61 đường thẳng phân biệt, tính giá trị của n.  

Bài 5 (1,5 điểm)  

Cho 
2 3 4 70

1 2 3 69
S ...

7 7 7 7
     .Chứng tỏ 

1
S

36
  

……Hết…… 

 
Họ và tên thí sinh :………………………………….Số báo danh :………… 



I. Hướng dẫn chung 

1. Hướng dẫn chấm chỉ trình bày các bước cơ bản của 1 cách giải. Nếu thí sinh 
làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa. 

2. Bài làm của thí sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó theo đúng biểu điểm. 

3. Bài hình học, thí sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì cho không điểm bài 
hình đó.  

4. Bài có nhiều ý liên quan tới nhau, nếu thí sinh mà công nhận ý trên (hoặc làm  
ý trên không đúng) để làm ý dưới mà thí sinh làm đúng thì cho không điểm  điểm 
ý đó. 

5. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng và tuyệt đối không làm tròn. 

Phßng GI¸O DôC - §μO T¹O 

tiÒn h¶i 

 

kú thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2021-2022 

®¸p ¸n vμ biÓu ®iÓm chÊm  m«n: To¸n 6 

(§¸p ¸n vμ biÓu ®iÓm chÊm gåm 5 trang) 

 

Bài 1(6,0 điểm): 

1) Tính   220 700 2.10 : 30 :5     

2) Tìm x biết 
1 1 1 1

x : ... 100
1.2 2.3 3.4 99.100
      
 

 

3) Tìm chữ số tận cùng của B = 324– 20220 

Bài Nội dung Điểm 

1) 

2,0đ 

  220 700 2.10 : 30 :5     

  20 700 200 :30 :5      

 20 900 :30 : 5  

 

 

0,5 

0,5 

 20 30 :5

10 :5 2

 

     

0,5 

0,5 

2) 

2,0đ 

1 1 1 1
x : ... 100

1.2 2.3 3.4 99.100
      
 

 

1 1 1 1 1 1 1
x : ... 100

1 2 2 3 3 99 100
         
 

 

1
x : 1 100

100
   
 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

99
x : 100

100
  

x = 99 

0,5 

0,5 

 
B = 324– 20220 = (34)6 – 1 
   = 816– 1 0,5 



Bài Nội dung Điểm 

3) 

2,0 đ 

 

0,5 

Vì 816 có chữ số tận cùng là 1  

nên B = 816 – 1 có chữ số tận cùng là 0. 

Vậy B = 324– 20220có chữ số tận cùng là 0. 

0,5 

0,25 

0,25 

Bài 2(3,5 điểm): 
1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3. 

           2) Tìm số nguyên tố p sao cho p2 +4 và p2– 4 đều là số nguyên tố. 

Bài Nội dung Điểm 

1) 

2,0đ 

Gọi a là số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm ( *a N ) 0,25 

Vì a chia cho 5 dư 1 nên (a + 4) 5  (1) 

Vì a chia cho 7 dư 3 nên (a + 4) 7  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra a+4  BC(5;7) 

0,25 

0,25 

0,25 

BCNN(5;7) = 5.7 = 35  

suy ra  BC(5;7) 0;35;70;105...  

Suy ra  (a 4) 0; 35; 70; 105...   

a là số tự nhiên nhỏ nhất suy ra a + 4 = 35 suy ra a = 31. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2) 

1,5đ 

Với 2 2 2p 2 p 4 8;p 4 0 p 4        và 2p 4  là hợp số. 

Vậy p = 2 không thỏa mãn. 
0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
Với 2 2 2p 3 p 4 13;p 4 5 p 4        và 2p 4  là số nguyên tố. 

Vậy p = 3 thỏa mãn. 

Với p là số nguyên tố và p > 3 p :3 dư 1 hoặc 2p2 : 3 dư 1p2 – 4 3 

Là hợp số không thỏa mãn. 

Vậy p = 3 thì p2 + 4 và p2– 4 cũng là các số nguyên tố 

0,25 

 

0,25 

Bài 3(3,0 điểm): 

 1) Bình gieo hai con xúc xắc cùng lúc 50 lần. Ở mỗi lần gieo, Bình cộng số chấm 

xuất hiện ở hai con xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau: 

Tổng số chấm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số lần 2 5 4 7 8 7 5 4 3 3 2 

  Tính xác suất thực nghiệm số lần xuất hiện tổng số chấm ở hai con xúc xắc lớn hơn 6. 

 2)Cho hai biểu thức : 
13

14

15 1
A

15 1





 và 

14

15

15 1
B

15 1





  so sánh A và B. 



 

Bài 3 Nội dung Điểm 

1) 

1,75 đ 

Số lần Bình gieo được tổng số chấm lớn hơn 6 là: 

7 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 24 (lần) 

0,25 

0,5 

Xác suất thực nghiệm số lần xuất hiện tổng số chấm ở hai con xúc xắc lớn 

hơn 6 là:   24 : 50 = 
12

25
 

0,25 

0,75 

2) 

1,25 đ 

Ta có : Nếu a
1

b
  thì a a n

b b n





 n N*  0,25 

14 14

15 15

15 1 15 1 14
B

15 1 15 1 14

  
 

  
 

14 14 14

15 15 15

15 1 15 1 14 15 15
B

15 1 15 1 14 15 15

   
  

   
 

 
 

1314 14 14 13

15 15 15 1414

15 15 115 1 15 1 14 15 15 15 1
B A

15 1 15 1 14 15 15 15 115 15 1

    
     

      

Vậy A > B. 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Bài 4(6,0 điểm):  

1) Bác Anđào cái ao hình vuông trong mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m và 

chiều dài 15m. Biết rằng sau khi đào ao diện tích đất còn lại quanh cái ao là 50m2. 

Tính độ dài cạnh cái ao.   

2) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Oy lấy điểm C, trên tia Ox lấy  hai 

điểm A, B sao cho OC = 3cm, OA = 2cm và OB = 4cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b) Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB. Chứng tỏđiểm O là trung điểm của 

đoạn thẳng IC. 

3) Cho n điểm phân biệt trong đóchỉ có 4 điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm trong n điểm 

đó vẽ được một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 61 đường thẳng phân biệt, tính giá trị 

của n.  

Bài 4 Nội dung Điểm 

1) 

1,5 đ 

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

10. 15 = 150 (m2) 

0,25 

0,25 

Diện tích của cái ao là : 

150 – 50 = 100 (m2) 

0,25 

0,25 

Vì cái ao hình vuông có diện tích 100 m2 suy ra độ dài cạnh cái ao là 10m. 0,5 



Bài 4 Nội dung Điểm 

2) 

Vẽ 
hình 
đúng 

0,5đ 

 
0,5 

2.a) 

 1.5đ 

Trên tia Ox có OB > OA (Vì 4 > 2) nên điểm A nằm giữa điểm O và điểm B 0,5 

OB = OA + AB  

AB = OB – OA 

 = 4 – 2  

= 2 (cm) 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2.b) 

1,5đ 

Vì I là trung điểm AB   AI = IB = AB : 2  

    = 2 : 2 = 1(cm). 

0,25 

0,25 

Trên tia BO có BO>BI (vì 4 >1) nên điểm I nằm giữa điểm B và điểm O
BO = BI + IO  IO = BO – BI = 4 –1 = 3(cm)  OI = OC  (1) 

Vì O thuộc đường thẳng xy nên Ox và Oy là hai tia đối nhau. Điểm I 
thuộc tia Ox và điểm C thuộc tia Oy nên điểm O nằm giữa điểm I và điểm 
C.  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra điểm O là trung điểm của IC.   

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

3 

1,0đ 

Lập luận trong n điểm phân biệt không có bất kì 3 điểm nào thẳng hàng vẽ 

được 
n(n 1)

2

  đường thẳng phân biệt. 

Qua 4 điểm phân biệt trong đó không có bất kì 3 điểm nào thẳng hàng vẽ 
được (4.3) : 2 = 6 đường thẳng phân biệt. 

0,25 

 

0,25 

Cho n điểm phân biệt trong đó có 4 điểm thẳng hàng vẽ được số đường 

thẳng là: 
 n n 1

6 1
2


   

theo bài ra ta có : 

 n n 1
6 1 61

2


   n(n–1) = 132 suy ra n = 12. 

0,25 

 

 

0,25 

 

  

IC
O BAy x



Bài 5(1,5 điểm): 

Cho 
2 3 4 70

1 2 3 69
S ...

7 7 7 7
     .Chứng tỏ 

1
S

36
  

Bài 5 Nội dung Điểm 

1,5đ 

2 3 69

1 2 3 69
7S ...

7 7 7 7
    

 

2 3 69 70

1 1 1 1 69
6S 7S S ...

7 7 7 7 7
       

 

0,25 

 

 

0,25 

2 68 69

1 1 1 69
42S 1 ...

7 7 7 7
       

69 70

70 69
36S 42S 6S 1

7 7
      

0,25 

 

0,25 

 

Vì
69 70

70 69 136S 1 S
367 7

    
 

0,5 

 

 





 

 
 

Câu I: (5,0 điểm) 
   1. Thực hiện phép tính: 

             A=1+234+5+67  8+9+...+20182019 2020 
2.  Tính tổng A = 1.2 + 2.3 +3.4 + . . . + 2013. 2014 

 
Câu II: (5,0 điểm) 

1. Tìm x, biết:   x 1 x x 12 2 2 112     
2. Tìm các  số nguyên x, y  thỏa mãn : 6xy – 10 x +3y =12 
3. Tìm các số a, b, c không âm, sao cho a + 3c = 8, a + 2b = 9 và tổng a + b + c có 

giá trị lớn nhất. 
 
Câu III: (3,0 điểm) 

 1. Cho S = 201665432 5...555555  . Chứng tỏ rằng S chia hết cho 65. 
2. Cho a là một hợp số, khi phân tích ra thừa số nguyên tố chỉ chứa hai thừa số 

nguyên tố khác nhau là p1 và p2. Biết a3 có tất cả 40 ước, hỏi a2 có bao nhiêu ước? 
 
Câu IV: (6,0 điểm) 
 1.Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4cm. Trên tia 
BA lấy điểm K sao cho BK = 2cm. 
 a. Chứng tỏ rằng điểm I nằm giữa A và K. 
 b. Tính IK. 

     
   2. Cho AB=2 2014 cm. Gọi C 1 là trung điểm của AB; Gọi C 2 là trung điểm của A C 1 ; 
Gọi C 3 là trung điểm của AC 2 ;…; Gọi C 2014 là trung điểm của AC 2013 . Tính C 1  C 2014 . 

           
        3. Cho 100 điểm trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một 
đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng? 
 
Câu V: (1,0 điểm) 
     Tìm các số tự nhiên a và b thỏa mãn: (100a + 3b + 1)(2a + 10a + b) = 225. 

 
 

---------------- Hết --------------- 
 

Họ Tên Thí Sinh:............................................................SBD.......................................... 
Thí sinh không sử dụng máy tính cầm tay và  tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
YÊN ĐỊNH 

            
 
           Đề chính thức 

 

 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP CỤM 
Năm học 2020 - 2021 

              

Môn: Toán 6 
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021 
(Đề có 01 trang, gồm 05 câu) 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
YÊN ĐỊNH 

 
Hướng dẫn chấm 

 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP CỤM 
                         Năm học 2020 - 2021 

 
                                       Môn: Toán 6 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021 
(Hướng dẫn chấm có 03 trang, gồm 05 câu) 

Câu Nội dung  Điểm 

I 
(5,0đ) 

1 a.  Từ 1, 2, 3,..., 2020 có 2020 số. 
                Nhóm 4 số thành 1 nhóm ta được 2020: 4 = 505 (nhóm) 
 A= 1+2 - 3 - 4+5+6 – 7 - 8+9+...+2018 – 2019 - 2020 
      A = ( 1+2 - 3 – 4) + (5 +6 – 7 – 8) +...+(2017 +2018 – 2019 – 2020) = -2020 
     

 
 

3.0 
 

 

2. ta có   3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+…+2013.2014.3 
               3A=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+…+2013.2014.(2015-2012) 
      3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+…+2013.2014.2015-2012.2013.2014 
             3A=2013.2014.2015 
    ->A=2723058910 

0,5 
0,5 
0,5 

 
 

0,5 

II 
(5,0đ) 

1            Ta có: 2x-1 +2x-1.2+2x-1.22 =112 
                         2x-1(1+2+22) = 112 

 

x 1

x 1

x 1

x 1 4

2 .7 112

2 112 : 7

2 16

2 2

x 1 4

x 5
















 


 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
2. Ta có: 6xy-10x +3y -5 =7  
  2x(3y-5) +(3y-5) = 7  
     75312  yx  

        1.77.11.77.15312  yx  
 
Lập bảng: 

2x + 1 1 7 -1 -7 
3y – 5 7 1 -7 -1 

X 0 3 -1 -4 
Y 4 2 

3

2
  

3

4  

 Thỏa mãn Thỏa mãn Loại Loại 
Vậy các cặp số (x; y) là: (0; 4), (3; 2). 

 
0,5 

 
 

0.5 
 
 
 

0.5 
 
 

 
0,5 

3. Từ a + 3c = 8, a + 2b = 9 suy ra 2a + 2b + 3c = 17  
                                     Hay 2(a + b + c) + c = 17 

Để a + b + c lớn nhất, phải có c nhỏ nhất, mà c   0 nên c = 0.  

Khi đó a = 8, b = 
2

1 . Giá trị lớn nhất của a + b + c = 
2

17 . 

 
0,25 
0,25 

 
0,5 

III 
(3,0đ) 

1. Ta có:     130.5130555555555 33432   

 432 5555   chia hết cho 130. 

 0,5 
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I K BA

S = 201665432 5...555555   
        43220124324432 55555...555555555   
Tổng trên có 504 số hạng chia hết cho 130 nên S chia hết cho 130. 
Do S chia hết cho 130 nên S chia hết cho 65. 

0,5 
 

0,5 
 0.5 

2. nmnm ppappa 3
2

3
1

3
21 ..  . Số ước của a3 là 40 nên ta có:    401313  nm  

=> m = 1; n = 3 hoặc m = 3; n = 1. 
  Số nm ppa 2

2
2
1

2 .  có số ước là:    217.31212  nm . 

 
0,5 

 

0,5 

IV 
(6,0đ) 

 
  1. Ta có điểm K và  A cùng thuộc tia BA mà BK < BA ( vì 2cm < 7cm) nên điểm 

K nằm giữa A và B 

  AK+KB=AB  AK=AB - KB=7 - 2=5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Vậy AK=5cm mà AI=4cm nên AI < AK mà hai điểm I và K cùng thuộc tia AB 
nên điểm I nằm giữa hai điểm A và K 
 
 
b)Do điểm I nằm giữa hai điểm A và K nên ta có 

AI+IK = AK IK=AK-AI=5 - 4=1cm.  
Vậy IK=1cm 

 
 
 
 
2đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2đ 

2.  Vì C 1 là trung điểm của AB nên AC 1 =AB/2   =    2 2013              (1) 

Vì  C 2 là trung điểm của A C 1  nên AC 2  = AC1 /2=AB/2 2          (2) 
Vì  C 3 à trung điểm của A C 2 nên AC 3  = AC 2 /2=AB/2 3                (3) 
………………………….. 

vì C 2014 là trung điểm của AC 2013  nên AC 2014  = AB/2 2014 = 2 2014 /2 2014  =1;   (2014)      
Từ (1), (2),(3),…,(2014) suy ra C 2014 nằm giữa A và C 1  
Do đó AC 2014 + C 1  C 2014 =AC 1  
Vậy C 1  C 2014 =2 2013 -1 
 
 

3. 
Chia 100 điểm thành 2 tập hợp: tập hợp A gồm 3 điểm thẳng hàng, tập hợp B 
gồm 97 điểm còn lại. 
Số đường thẳng trong tập hợp A là 1. 

 
 
 
 
 
1đ 
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Chú ý:  

1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa. 
2. Nếu thí sinh giải bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình. 

 
 
 
 
 

Số đường thẳng trong tập hợp B là 4656
2

96.97
 . 

Số đường thẳng qua 1 điểm thuộc tập hợp A và 1 điểm thuộc tập hợp B 
 là 3.97 = 291. 

Vậy số đường thẳng đi qua 100 điểm trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng 
là : 1 + 4656 + 291 = 4948 đường thẳng 

1đ 

V 
 
 
 
 
 
 
(1đ) 

Ta có: (100a + 3b + 1)(2a + 10a + b) = 225 (1) vì 225 lẻ nên  100a  3b  1   và 
a2  10a   b  cùng lẻ (2) 

*) Với a = 0:(1)     (3b + 1)(1 + b) = 225 = 32.52 

Vì 3b + 1 chia cho 3 dư 1 và 3b + 1 > 1 + b nên: (3b + 1)(1 + b) = 25.9 
3b 1 25

b 8
1 b 9

 
   

 

*) Với a là số tự nhiên khác 0:  Khi đó 100a chẵn, từ (2) 3b + 1 lẻ   b chẵn 

  2a + 10a + b chẵn, trái với (2) nên b    

 Vậy: a = 0 ; b = 8 

 

 
 
 
 
 
 
1đ 



 





 







UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ KHÁO SÁT HỌC SINH GIỎI THÁNG 2/2022 
NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn : Toán 6 
Thời gian làm bài : 120 phút 

Bài 1: (4,0 điểm).  Tính: 

 1) A = 
4 8 4 17 4

. : 1
5 17 5 9 5

 


 

2) 
10

11

151515 13 15000 132
B

171717 13 17000 143

   
      

  
 

3) 
1 1 1 1 1 1

C 1 . 1 . 1 . 1 .... 1 . 1
2 3 4 5 2022 2023

           
                 
           

 

Bài 2: (4,5 điểm).    
1) Tìm số nguyên x biết: 

a) 
21 1 1 1 8

... .x
2.3 3.4 4.5 9.10 5

 
     

 
  

b)  2023 + 2022 + 2021 + 2020 + … + x = 2023 

(Trong đó vế trái là tổng các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự giảm dần). 

        2) Tìm số nguyên x, y biết : x 1 1

6 y 3 12
 


 

Bài 3: (5,0 điểm) 

a) Chứng minh với n  Z thì 
12 1

30 2

n
A

n





  là phân số tối giản. 

b) Tìm bộ 3 số nguyên tố khác nhau mà hiệu hai số nguyên tố liên tiếp bằng 2. 

c) Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa 

hàng tăng giá lên 20%. Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Hãy so 

sánh giá bán máy tính một chiếc máy tính trong tháng 9 và tháng 11 của cửa hàng.  

Bài 4: (5,0 điểm)  

      Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm. 

Trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho OM = 1cm; OB = 4cm. 

     1) Tính độ dài đoạn thẳng BM.  

     2) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

     3) Cho điểm Q không thuộc đường thẳng xy và lấy thêm 2017 điểm phân biệt 

khác thuộc đường thẳng xy và không trùng với 4 điểm A, B, M, O. Hỏi có thể vẽ 

được bao nhiêu đoạn thẳng có 2 đầu mút là 2 điểm trong số các điểm đã cho? 

Bài 5: (1,5 điểm)    Cho A
2

2 2 2 2

3 8 15 2023 1
...

2 3 4 2023


     .   

     Chứng minh rằng biểu thức A có giá trị không phải là một số tự nhiên.  
          



ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM 
 (Đáp án và biểu điểm chấm gồm 07 trang) 

 
Bài 1 (4,0 điểm)  Tính hợp lý: 

 1)  A = 
4 8 4 17 4

. : 1
5 17 5 9 5

 


 

2) 

10

11

151515 13 15000 132
B

171717 13 17000 143

   
      

  
 

3) 
1 1 1 1 1 1

C 1 . 1 . 1 . 1 .... 1 . 1
2 3 4 5 2022 2023

           
                 
           

 

 
Câu Nội dung Điểm 

  1/ 
1,5đ 

A = 
4 8 4 17 4

. : 1
5 17 5 9 5

 


 

A = 
4 8 4 9 4

. . 1
5 17 5 17 5


   

0.25đ 

A = 
4 8 4 9 4

( . . ) 1
5 17 5 17 5

 
   0.25đ 

4 8 9 4
A .( ) 1

5 17 17 5


     0.25đ 

4 4
A .1 1

5 5


    

 

0.25đ 

A = 1 0.25đ 

Vậy A= 1 0.25đ 

2/ 
1,5đ 

10

11

151515 13 15000 132
B

171717 13 17000 143

   
      

  
 

10

11

15.10101 13 15 12.11
B

17.10101 13 17 13.11

   
      

  
 

 
 
 

0,25đ 

B = 
15 1 15 12

17 13 17 13
    0,5đ 

B = 
15 15 1 12

( ) ( )
17 17 13 13
    0,25đ 

B = 0 + 1 0,25đ 
B= 1      
 Vậy B = 1 

0,25đ 

3/ 
1,0 đ 

1 1 1 1 1 1
C 1 . 1 . 1 . 1 .... 1 . 1

2 3 4 5 2022 2023

           
                 
           

  

1 2 1 3 1 4 1 5 1 2022 1 2023
C . . . .... .

2 2 3 3 4 4 5 5 2022 2022 2023 2023

           
                 
           

  



1 2 3 4 2021 2022
. . . ..... .

2 3 4 5 2022 2023
C

     
   0,25 đ 

( 1).( 2).( 3).....( 2022)

2.3.4.5.....2022.2023
C

   
   (tử có 2022 thừa số âm) 0,25 đ 

1.2.3.4.....2021.2022

2.3.4.....2022.2023
C   0,25 đ 

1

2023
C    

Vậy 
1

2023
C    

0,25 đ 

Bài 2: (4,5 điểm)    
1) Tìm số nguyên x biết: 

a) 
21 1 1 1 8

... .x
2.3 3.4 4.5 9.10 5

 
     

 
  

b)  2023 + 2022 + 2021 + 2020 + … + x = 2023 
                   (Trong đó vế trái là tổng các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự giảm dần). 

2) Tìm số nguyên x, y biết : 
x 1 1

6 y 3 12
 


 

Câu Nội dung Điểm 

1) 
a) 

(1,5đ) 

21 1 1 1 8
... .x

2.3 3.4 4.5 9.10 5

 
     

 
 

=> 
23 2 4 3 5 4 10 9 8

... .x
2.3 3.4 4.5 9.10 5

    
     

 
 

0,25đ 

=> 
21 1 1 1 1 1 1 1 8

... .x
2 3 3 4 4 5 9 10 5

 
         

 
 0,25đ 

=> 
21 1 8

.x
2 10 5

 
  

 
 

=> 
22 8

x
5 5

  

=> x2 = 4 
 => x  {-2; 2} ( TM) 

 
 
0,25đ 
 
 
0,5đ 
 

Vậy x  {-2; 2} 0,25đ 

1) 
b) 

(1,5đ) 
 

2023 + 2022 + 2021 + 2020 + … + x = 2023 
=> 2022 + 2021 + 2020 + … + x = 0 

0,25đ 

Nhận xét: Các số hạng ở vế trái lập thành dãy số cách đều 1 đơn vị 
Gọi vế trái có n số hạng ( n  N*) 

Khi đó : 
 

2

2022   .x n
 = 0 

              => (2022 + x) . n = 0  

 
0,5 
 

   => (2022 + x) . n = 0      mà n  N*  
                 => 2022 + x = 0 
                  => x = -2022 ( thỏa mãn) 

0,5đ 
 

Vậy x = -2022 0,25đ 



 
 

2/ 
1,5 đ 

 
x 1 1

6 y 3 12
 


   (x, y Z )  

Điều kiện y   -3 
x 1 1

6 12 y 3
 


 

2x 1 1

12 y 3





 

(2x – 1) (y+3) = 12 

 
 

 
 

0,5đ 

Vì x,y Z => 2x – 1 là một số nguyên lẻ và y + 3 Z nên 2x – 1 là 

ước nguyên lẻ của 12 => 2x – 1  3; 1;1;3    

* Với 2x – 1 = -3                                   và               y+ 3 = -4 
    => 2x = -3 + 1                                                    => y = -3 - 4  
    => 2x = -2                                                           => y =  - 7( TM) 
    =>  x = -2 : 2 
    => x = -1 
* Với 2x – 1 = -1                                    và             y + 3 =  -12 
    => 2x = -1 + 1                                                  => y = -12 - 3 
    => 2x = 0                                                          => y = -15( TM) 
    =>  x = 0 
* Với 2x – 1 = 1                                    và                  y + 3 = 12 
    => 2x = 1 + 1                                                     => y = 12 - 3   
    => 2x = 2                                                            => y = 9 ( TM)                                                                                      
    =>  x = 2 : 2                                                                     
    => x = 1 
* Với 2x – 1 = 3                                    và                 y + 3 = 4 
    => 2x = 3 + 1                                                          y = 4-3                
    => 2x = 4                                                                y = 1( TM) 
    =>  x = 4 :2                       
     => x = 2 
Hoặc có thể dùng bảng để giải tìm x ; y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75đ 

KL: 0,25đ 

Bài 3: (5,0 điểm) 

a) Chứng minh với n  Z thì 
12 1

30 2

n
A

n





  là phân số tối giản. 

b) Tìm bộ 3 số nguyên tố khác nhau  mà hiệu hai số nguyên tố liên tiếp bằng 2. 

c) Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa 

hàng tăng giá lên 20%. Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Hãy so 

sánh giá bán máy tính một chiếc máy tính trong tháng 9 và tháng 11 của cửa hàng.  

Câu Nội dung Điểm 

a/ 
1,5đ 

Với n Z => 12n + 1Z và 30 n + 2 Z; 30n + 2   0 

=> 
12 1

30 2

n
A

n





  là phân số. 

0,25đ 
 



Gọi ước chung của 12n + 1 và 30n + 2 là d (d Z, d   0) 
=> (12n + 1)   d và (30n + 2)   d 
=> (60 n + 5)   d và (60 n + 4)  d 
=> (60n +5 – 60n – 4)   d 0,75đ 
=> 1   d mà d Z, d   0  
=> d  {-1; 1} 

KL:  Với n Z thì 
12 1

30 2

n
A

n





  là phân số tối giản. 

0,5đ 

b/ 
2,0đ 

Gọi 3 số nguyên tố cần tìm là p; p + 2; p +4 0,25đ 
Vì p là số nguyên tố nên ta có các trường hợp sau: 
* Với p = 2 => p + 2 = 4 là hợp số (trái với đề bài) 
=> p = 2(loại) 0,25đ 
* Với p = 3 => p + 2 = 5 là số nguyên tố 
                        P + 4 = 7 là số nguyên tố 
=> p = 3 (chọn) 0,5đ 
* Với p > 3 mà p là số nguyên tố nên p không chia hết cho 3 
=> p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2 ( k  N*)  0,25đ 
- Với p = 3k + 1 (k  N*) 
                                        => p + 2 = 3k + 1 + 2 = 3(k + 1) với k  N* 
                                        => (p + 2)   3 mà p + 2 > 3 ( vì p > 3) 
 => p + 2 là hợp số (trái với đề bài) 
         => p = 3k + 1 (loại) 0,25đ 
- Với p = 3k + 2 (k  N*) 
                                      => p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3(k + 2) với k  N* 
                                        => (p + 4 )   3 mà p + 4 > 3 ( vì p > 3) 
 => p + 4 là hợp số (trái với đề bài) 
         => p = 3k + 2 (loại) 0,25đ 
=> p = 3  
=> Ba số nguyên tố cần tìm là 3; 5; 7 
Vậy ba số nguyên tố cần tìm là 3; 5; 7 0,25đ 

c/ 
1,5đ 

Giá bán chiếc máy tính vào tháng 10 là: 
  24 000 000 + 24 000 000 . 20% = 28 800 000 ( đồng ) 

0,5đ 

Giá bán chiếc máy tính vào tháng 11 là: 
  28 800 000 - 28 800 000 . 20% = 23 040 000 ( đồng ) 

0,5đ 

 Ta thấy 24 000 000 > 23 040 000 
Nên giá bán của chiếc máy tính đó vào tháng 9 đắt hơn tháng 11.  
 

0,5đ 

 

Bài 4: (5,0 điểm)  

      Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm. 

Trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho OM = 1cm; OB = 4cm. 

     1) Tính độ dài đoạn thẳng BM.  

     2) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 



 3) Cho điểm Q không thuộc đường thẳng xy và lấy thêm 2017 điểm phân biệt khác 

thuộc  đường thẳng xy và không trùng với 4 điểm A, B, M, O. Hỏi có thể vẽ được bao 

nhiêu đoạn thẳng có 2 đầu mút là 2 điểm trong số các điểm đã cho? 

Câu Nội dung Điểm 

 
 

   

                         .Q 

 
 
 
 

0.5đ 
 
 
 
 

1/ 
1,0đ 

 
 
 
 

Trên tia Oy có hai điểm M và B sao cho OM = 1(cm);  OB = 4 (cm) 
           => OM < OB ( vì 0 < 1cm < 4cm)  
           => Điểm M nằm giữa O và B 

=> OM + MB = OB  Mà OM = 1cm; OB = 4cm 
=> 1 + MB = 4 
=> MB = 4 – 1 
=> MB = 3 (cm) 

 
 
 

0.5đ 
 

 
0.5đ 

 
2/ 

2,0đ 

Vì điểm O nằm trên đường thẳng xy 
=> Tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. 
Mà điểm A thuộc tia Ox, điểm M thuộc tia Oy 
=> Tia OA và tia OM là hai tia đối nhau 
=> Điểm O nằm giữa hai điểm A và M. 
  OA + OM = AM 
Mà OA = 2(cm); OM = 1 (cm) 
=> 2 + 1 = AM 
=> AM = 3(cm) mà MB = 3(cm) 
=> MA = MB 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,0đ 

Ta có điểm M nằm giữa hai điểm O và B  
=> Tia MO và tia MB đối nhau  (1) 
Ta có điểm O nằm giữa hai điểm A và M  
=> Tia MO và tia MA là hai tia trùng nhau  (2) 
Từ (1) và (2) => Tia MA và tia MB là hai tia đối nhau 
=> Điểm M nằm giữa hai điểm A và B 
Mà MA = MB 
=> Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
KL 

 
 
 
 
 

0.5đ 
 
 

0,5đ 

3/ 
1,5đ 

Có tất cả: 2017+1 + 4 = 2022 điểm , khi đó qua một điểm bất kì và 
2021 điểm còn lại, ta vẽ được 2021 đoạn thẳng . Làm tương tự với 
2022 điểm ta được 2021. 2022 đoạn thẳng nhưng  mỗi đoạn thẳng 
được tính hai lần nên số đoạn thẳng vẽ được sẽ là: 
2021.2022

2021.1011 2043231
2

   (đoạn thẳng). 

1.25đ 

KL:  0,25 

y O M A x B 



 Bài 5: (1,5 điểm) )   Cho 

2

2 2 2 2

3 8 15 2023 1
...

2 3 4 2023
A


     .   

     Chứng minh rằng biểu thức A có giá trị không phải là một số tự nhiên.  

 

Câu Nội dung Điểm 

3/ 
1,5đ 

2

2 2 2 2

3 8 15 2023 1
...

2 3 4 2023
A


      ( có 2022 số hạng ) 

2 2 2 2

1 1 1 1
1 1 1 ... 1

2 3 4 2023
A

       
               
       

( có 2022 số 

hạng ) 

2 2 2 2

1 1 1 1
2022 ...

2 3 4 2023
A       . 

=> 
2 2 2 2

1 1 1 1
2022 ( ... )

2 3 4 2023
A       . Mà 

2 2 2 2

1 1 1 1
( ... ) 0
2 3 4 2023
      

=> A < 2022 (1) 

0,5đ 

Ta có 
2

1 1

2 1.2
  ( vì 1 > 0; 22 > 1.2) 

          
2

1 1

3 2.3
  ( vì 1 > 0; 32 > 2.3) 

          
2

1 1

4 3.4
  ( vì 1 > 0; 42 > 3.4) 

          
2

1 1

2023 2022.2023
  ( vì 1 > 0; 20232 > 2022 .2023 ) 

=>
2 2 2 2

1 1 1 1
...

2 3 4 2023
     <  

1 1 1 1
...

1.2 2.3 3.4 2022.2023
     

0,5đ 

Đặt B = 
1 1 1 1

...
1.2 2.3 3.4 2022.2023

     

=> B = 
2 1 3 2 4 3 2023 2022

...
1.2 2.3 3.4 2022.2023

   
     

=> B = 
1 1 1 1 1 1 1

1 ...
2 2 3 3 4 2022 2023

          

=> 
1

1
2023

B    mà 
1

0
2023

  

=> B < 1 nên 
2 2 2 2

1 1 1 1
...

2 3 4 2023
    < 1  

0,25đ 

Khi đó A  > 2022 – 1 
=> A > 2021 (2) 

 

Từ (1) và (2) => 2021 < A < 2022 
Vậy A không phải là số tự nhiên 0,25đ 

 



 

 

PHÒNG GD&ĐT 

HUYỆN HẬU LỘC 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI 

MÔN TOÁN 6 

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 

Ngày khảo sát: 15/3/2022 

Đề thi gồm 01 trang 

 

Câu I. (4 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: 

1. ( )  202251001222225 2222 +−−−−−−−=A . 

2. ( ) ( ) ( )20...321
20

1
...321

3

1
21

2

1
1 +++++++++++=B . 

3. 
( )

34813

4946

)27.(8.23.2.4

8.39.4.5

−+

−−
=C . 

Câu II. (4 điểm) Tìm số nguyên  x, biết:   

1.  
x49.37.357.14 20212021 −= . 

2.  
1

9

2

8
...

7

3

8

2

9

1

10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1
+++++=








+++++ x . 

Câu III. (4 điểm)   

  1. Tìm số nguyên n để A=2n2+n-6 chia hết cho 2n+1. 

2. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng:   2412 −p .    

3. Tìm  các số nguyên tố x và y biết 16 22 =− yx . 

Câu IV. (5 điểm)  

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng 8m . Người ta trồng một vườn hoa hình 

thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 275m . Tính độ dài đường chéo AC , biết    9 .BD m  

8m

15m

D

A

C

B

 

2. Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy hai  điểm A và M sao cho OA = 5cm, OM = 1cm; trên 

tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 3cm. Chứng tỏ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

3. Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 

điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng. 

Câu V. (3 điểm)  

1. Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn: 6523 =−+ yxxy . 

2. Tìm số tự nhiên n để phân số 
64

36

−

−
=

n

n
M  đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. 

_______________ HẾT _______________ 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 

Câu Ý  Nội dung Điểm 

Câu 

I 

1 

( )  
( ) 

( )

( ) ( ) 2022202210012222255

202251001222225

202251001222225

202251001222225

202251001222225

2222

2222

2222

2222

2222

=+−−++−=

++−−+−=

+−−−+−=

+−−−++−=

+−−−−−−−=

A

A

A

A

A

 

 

 

 0,5 

 

 0,5 

0,5 

2  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 105
2

21.20

2

1
204321

2

1
21432

2

1

2

21

2

4

2

3

2

2

2

21.20

20

1

2

4.3

3

1

2

3.2

2

1
1

20...321
20

1
321

3

1
21

2

1
1

==+++++=++++=

++++=

++++=

+++++++++++=

B

B

B

B

 

 

0,75 

 

0,25 

 

0,5 

3 

( )

( )
( )

1
3.2

2.3.2

323.2

353.2

3.23.2

2.33.2.5

27.8.23.2.4

8.39.4.5

)27.(8.23.2.4

8.39.4.5

813

812

2813

812

913815

129812

34813

4946

34813

4946

==
−

−
=

−

−
=

−

−
=

−+

−−
=

C

C

  

 

 

 

1,0 

Câu 

II 

 

 

 

 

1 

( )

10112:2022

20222

77

7.32577.3

7.27.57.3

7.27.57.3

7.7.27.7.57.3

7.147.3549.3

49.37.357.14

20222

202220222

202220222

202220222

202120212

20212021

20212021

==

=

=

=−=

−=

−=

−=

−=

−=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Vậy  x=1011. 

 

 

0.5 

 

  

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

2 

 11
2

8
...1

7

3
1

8

2
1

9

1

10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1

1

9

2

8
...

7

3

8

2

9

1

10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1

+







+++








++








++








+=








+++++

+++++=







+++++

x

x

 

10

10

2

10
...

7

10

8

10

9

10

10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1
+++++=








+++++ x

 

0,25 

 

 

 

 

0,75 

 

 



 

 

10
10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1
10

10

1

9

1
...

4

1

3

1

2

1
=








+++++=








+++++ xx

 

Vậy x=10.
 

1,0 

Câu 

III 

1 

 

Ta có: ( ) 61262 2 −+=−+= nnnnA  

Vì A chia hết cho 2n+1 nên ( ) 12612 +−+ nnn   mà ( ) 1212 ++ nnn   nên 

( )  63;2;16U12126 =++ nn . Do 2n+1 là số lẻ nên 

( )  3;16U12 =+n . Ta có bảng sau: 

 

2n+1 1 -1 3 -3 

2n 0 -2 2 -4 

n 0 -1 1 -2 

 

Vậy với  1;0;1;2 −−n  thì A=2n2+n-6 chia hết cho 2n+1. 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

0,25 

2 

 

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ và p không chia hết cho 3 

Ta có: ( ) ( ) ( )( )111111 22 +−=−+−=−+−=− ppppppppp  

Do p là số lẻ nên ( )*12 Nkkp +=  

( )( ) ( ) ( ) ( )18142221112 +=+=+−=− kkkkppp   

Mặt khác , p-1,p,p+1 là ba số tự nhiên liên tiếp nên có một số chia hết cho 3, 

mà p không chia hết cho 3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3.  

Từ đó suy ra: ( )( ) ( )231112 +−=− ppp  

Vì (3;8)=1 và từ (1) và (2) nên suy ra 2412 −p . 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

  0,5 

 

0,25 

3 

 

 

 

 

Ta có: ( )( ) 2222222 611616116 yxxyxxxyxyx =−+=−+−=−=−  

Vì ( )( ) 21126 2  −+ xxy  mà ( ) ( ) 2211 xxx =−++  nên x-1 và x+1 là 2 số 

chẵn liên tiếp ( )( ) 4386811 22  yyxx −+  mà (3,4)=1 nên 

242  yy   mà y là số nguyên tố nên y=2 

Với y=2, suy ra 552512412.6 22222 ====−=− xxxx  

Vậy (x;y)=(5;2) . 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

Câu 

IV 
    1 

8m

15m

D

A

C

B

 
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

              
215. 8   120 m  

Diện tích phần trồng hoa hình thoi là:  

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 



 

 

             
2120 – 75   45 m  

Độ dài đường chéo AC  là: 

             
45. 2 : 9   10 m . 

0,5 

 

 

0,5 

2 

 

 

Vì hai điểm A,M cùng thuộc tia Ox và (OM<OA) nên điểm M nằm giữa O 

và A=> OM+MA=OA =>MA=OA-OM=5-1=4cm và suy ra MO và MA là 

2 tia đối nhau (1)   

Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau và M thuộc Ox, B thuộc Oy nên  OM và 

OB là hai tia đối nhau => O nằm giữa B và M=> OM+OB=MB 

=>MB=3+1=4cm và suy ra MO và MB là 2 tia trùng  nhau (2)  

Từ (1) và (2) suy ra MA và MB là 2 tia đối nhau, hay M nằm giữa A, B và 

MA=MB=4cm nên M là trung điểm của AB.  

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

 

0,5 

 

 

3 

 

Giả sử có 30 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng thì số đường 

thẳng là: 30(30-1):2=435 (đường thẳng) 

Với 5 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì vẽ được: 

                    5(5-1):2=10 (đường thẳng) 

Nếu 5 điểm này thẳng hàng thì chỉ vẽ được 1 (đường thẳng) 

Do đó số đường thẳng giảm đi là: 10-1=9 (đường thẳng) 

Vậy vẽ được 435-9=426 (đường thẳng). 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,5 

Câu 

V 

 

 

1 

 

 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )( )
( )  8;4;;2;1823

82353

823523310181015233

181523365236523

=+

=+−

=+−+−=−−+

=−+=−+=−+

Uy

yx

yyxyyx

yyxyyxyxxy

 

Mà 3y+2 là số chia cho 3 dư 2  8;4;2;123 −−+ y .         

Ta có bảng sau: 

3y+2 -4 -1 2 8 

3x-5 -2 -8 4 1 

y -2 -1 0 2 

x 1 -1 3 2 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2;2,0;3,1;1,2;1; −−−yx . 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,0 

2 

Ta có: 
64

6

2

3

64

36

−
+=

−

−
=

nn

n
M  

 

0,25 

 

 

x y M A O B 



 

 

Vì phân số 
64

6

−n
 có tử 6>0 nên để M đạt giá trị lớn nhất khi 4n-6 đạt giá 

trị dương nhỏ nhất với n là số nguyên. 

Do đó 284264 ===− nnn .Khi đó 
2

9

2

6

2

3
=+=M  

Vậy giá trị lớn nhất của M là 4,5 khi n=2. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 





 









 



 



PHÒNG GD&ĐT 
THÁI THỤY 

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH 
NĂM HỌC 2021 - 2022 

Môn: Toán 6 
 Thời gian làm bài: 120 phút 

 (Không kể  thời gian giao đề) 
 

Bài 1 (4,5 điểm).  
a) Thực hiện phép tính:   

5 2 5 11 5
A . .

9 13 9 13 9

 
  

 
B 2 4 6 8 10 12 ... 98 100          

  

        b)  Tìm x biết:   27x 11 3 .5 28    
Bài 2 (4,5 điểm).  
        a) Số nhà của hai bạn Lan và Huệ đều là số tự nhiên có bốn chữ số có dạng  
x63y  và chia hết cho 5 và 9. Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của Lan lớn hơn số 
nhà của Huệ. 

b) Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0, biết:  x 32 ; x 24 ; x 48    

c) Cho 2 2020 2021 2022A 1 2 2 ... 2 2 2 .         
Chứng minh rằng A không chia hết cho 7. 

Bài 3 (5,0 điểm). 

a) Tìm số nguyên n để 
3

P
n 5


  

có giá trị là số nguyên 

b) Tìm số tự nhiên x biết:     


1 1 1 1 11...
3.5 5.7 7.9 x.(x 2) 75

 

c) Cho p là số nguyên tố thỏa mãn p + 2 và p + 10 cũng là số nguyên tố.                    
Tìm số nguyên x  sao cho  2 32x 1 p 22   . 

Bài 4 (2,0 điểm).  
         Bác An muốn lát nền cho một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều 
rộng 4 m bằng loại gạch men hình vuông có cạnh dài 40 cm. Tính số tiền bác An cần 
phải trả để lát nền cho căn phòng, biết một viên gạch có giá là 15000đồng và tiền 
công thợ lát mỗi mét vuông nền nhà là 80000  đồng.  
Bài 5 (3,0 điểm).  
       Trên đường thẳng xy lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 6 cm và C là trung 
điểm của AB; D là trung điểm của CB. 

a) Tính AD 
b)  Lấy thêm một số điểm phân biệt trên đường thẳng xy không trùng với bốn 

điểm A, B, C, D. Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng và đếm được tất cả 351 đoạn 
thẳng. Hỏi đã lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt trên đường thẳng xy ?  
Bài 6 (1,0 điểm). 

 Cho 2 3 4 2021 2022

1 2 3 4 2021 2022
Q ...

5 5 5 5 5 5
        . So sánh Q với 

5

36
  

 
 

------HẾT------ 
 
 

Họ và tên học sinh:……………………………Số báo danh: …………..……… 
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PHÒNG GD&ĐT 

THÁI THỤY 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH   
NĂM HỌC 2021-2022 

 
Môn: Toán 6 

 
Câu Nội dung Điểm 

1 
(4,5đ) 

a) Thực hiện phép tính:  
5 2 5 11 5

A . .
9 13 9 13 9

 
  

 
B 2 4 6 8 10 12 ... 98 100          

b) Tìm x biết:   27x 11 3 .5 28    

 

 
1a 

(3,0đ) 
 

5 2 5 11 5
A . .

9 13 9 13 9

 
  

 
5 2 11 5

A .( )
9 13 13 9


    

   0,5 

5 5
A

9 9


      

   0,5 
A 0    
Vậy A = 0 

0,5 
 

B 2 4 6 8 10 12 ... 98 100          
Số số hạng của B là:  100 2 : 2 1 50     

Vì 50 : 2 = 25 nên ta có: 

 
0,25 

       B 2 4 6 8 10 12 ... 98 100             0,5 

       B 2 2 2 ... 2             0,25 

 B 2 .25 50        0,25 

Vậy B 50      0,25 

1b 
(1,5đ) 

 

 27x 11 3 .5 28    
 7x 11 73   

   0,5 

7x 73 11   
7x 84  

   0,5 

x 12    0,25 

Vậy  x 12   0,25 

2 
(4,5đ) 

a) Số nhà của hai bạn Lan và Huệ đều là số tự nhiên có bốn chữ số có dạng  
x63y  và chia hết cho 5 và 9. Tìm số nhà của hai bạn biết số nhà của Lan 
lớn hơn số nhà của Huệ. 
b) Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 biết:  x 32 ; x 24 ; x 48    

c) Cho 2 2020 2021 2022A 1 2 2 ... 2 2 2 .         
    Chứng minh rằng A không chia hết cho 7. 

 

 
 
 

Vì  x63y 5 0; 5y   0,25 

Với 0y  ta có số x630 9    ( 9) 9x    
Vì x là chữ số đầu tiên nên x = 9 

 
   0,5 



3 
 

Câu Nội dung Điểm 

2a 
(1,5đ) 

 
 
 

 

Ta có số 9630 
Với 5y  ta có số x635 9    ( 14) 9 4x x     
Ta có số 4635 

 
0,5 

Vì 9630 > 4635 nên số nhà của Lan là 9630 
Số nhà của Huệ là 4635               

  0,25 

2b 
(1,5đ) 

 

x 32 ; x 24 ; x 48    
x là BC(32, 24 , 48) 

 
0,25 

Vì x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 nên  x = BCNN(32, 24, 48)   0,25 

Ta có: 5 3 432 2 ; 24 2 .3; 48 2 .3     0,25 

 BCNN(32, 24, 48) = 52 .3 96   0,5 

Vậy x = 96 0,25 

 
2c 

(1,5đ) 
 

Số số hạng của A có (2022 - 0) : 1 + 1 = 2023  
Ta có: 27 1 2 2     
Vì 2023 : 3 = 674 (dư 1) nên: 

 
  0,25 

     2 3 4 5 6 2020 2021 20221 2 2 2 2 2 2 ... 2 2 2A               0,25 

     2 4 2 2020 21 2 1 2 2 2 1 2 2 ... 2 1 2 2A           
 

  0,25 
4 20201 2.7 2 .7 ...... 2 .7A       

 4 20201 7. 2 2 ...... 2A     
 

  0,25 

1 7.A q   (  4 2020q 2 2 ... 2 N      0,25 

Suy ra A chia cho 7 dư 1 
Vậy A không chia hết cho 7 (đpcm) 

0,25 

3 
(5,0đ) 

a) Tìm số nguyên n để 
3

P
n 5


  

có giá trị là số nguyên 

b) Tìm số tự nhiên x biết:     


1 1 1 1 11...
3.5 5.7 7.9 .( 2) 75x x

 

c) Cho p là số nguyên tố thỏa mãn  p + 2  và p + 10 cũng là số nguyên tố.       
Tìm số nguyên x  sao cho  2 32x 1 p 22   . 

 

3a 
(2,0đ) 

 

Ta có:  3
P n Z;n 5

n 5
  


 

 
  0,25 

Để P có giá trị nguyên thì 3 n 5     0,5 

Suy ra  n 5  là ước của 3 
 n 5 1; 1;3; 3     

 n 6;4;8;2  

 
   1,0 
 

Vậy  n 6;4;8;2     0,25 

3b 
(1,5đ) 

 

    


1 1 1 1 11...
3.5 5.7 7.9 .( 2) 75x x

 
 
 
0,25 
 



4 
 

Câu Nội dung Điểm 

 
      

1 1 1 1 112. ... 2.
3.5 5.7 7.11 .( 2) 75x x

 

    


2 2 2 2 22...
3.5 5.7 7.9 .( 2) 75x x

 
0,25 
 

        


1 1 1 1 1 1 1 1 22...
3 5 5 7 7 9 2 75x x  

 
0,25 

 


1 1 22
3 2 75x  

 

1 1 22
2 3 75x  

 
 
0,25 
 

 

1 25 22
2 75 75x

 



1 1
2 25x

 

 
0,25 
 
 
 

x + 2 = 25 
Vậy x = 23 

 
0,25 

3c 
(1,5đ) 

 

Vì  p  là số nguyên tố 
 Nếu p 2  thì p 2 4  là hợp số (loại) 

 
0,25 

Nếu p 3  thì p 2 5  ; p 10 13   đều là số nguyên tố (chọn) 0,25 

Nếu p > 3 thì p không chia hết cho 3   
 +Với p 3k 1  thì p 2 chia hết cho 3. Mà p 2 3  nên p 2 là hợp số (loại). 
 +Với p 3k 2  thì p 10 chia hết cho 3. Mà p 10 3  nên p 10 là hợp số (loại). 
 Vậy p 3  

0,25 

Khi đó:  2 32x 1 p 22    

             2
2 1 49x    

2 1 7x    hoặc 2 1 7x     

 
0,5 

Vậy x 4; 3      0,25 

4 
(2,0đ) 

Bác An muốn lát nền cho một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài  
16 m, chiều rộng 4 m bằng loại  gạch men hình vuông có cạnh dài 40 cm. 
Tính số tiền bác An cần phải trả để lát nền cho căn phòng, biết một viên 
gạch có giá là 15000đồng và tiền công thợ lát mỗi mét vuông nền nhà là 
80000  đồng. 

 

 

Diện tích nền căn phòng là:    2 216 4 64 640000S .  m cm     0,5 

Diện tích một viên gạch là:  240 40 1600S .  cm .     0,5 

Số viên gạch cần dùng để lát hết nền căn phòng là: 640000 1600 400:  

(viên).  

 0,25 



5 
 

Câu Nội dung Điểm 

Số tiền gạch dùng để lát hết nền căn phòng là: 400 150000 6000000.   (đồng).  0,25 

Tiền công thợ phải trả để lát hết nền căn phòng là: 64 80000 5120000.   

(đồng). 

0,25 

Số tiền bác An cần phải trả để lát nền cho căn phòng là: 

5120000 6000000 11120 000   (đồng). 

 
0,25 

 

5 
(3,0đ) 

 

Trên đường thẳng xy lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 6 cm và C là 
trung điểm của AB; D là trung điểm của CB. 
       a) Tính AD 
        b)  Lấy thêm một số điểm phân biệt trên đường thẳng xy không trùng 
với bốn điểm A, B, C, D. Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng và đếm 
được tất cả 351 đoạn thẳng. Hỏi đã lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt trên 
đường thẳng xy?  

 

5a 
(1,5đ) 

yx

DC BA

 

 
0,25 

Vì C là trung điểm của AB nên    
AB 6AC CB 3(cm)
2 2

   0,25 

Vì D là trung điểm của CB nên    
CB 3CD DB 1,5(cm)
2 2

 0,25 

Ta có AD = AC + CD  = 3+1,5 = 4,5 (cm) 0,5 

Vậy AD = 4,5cm 0,25 

5b 
(1,5đ) 

Gọi n là số điểm cần lấy thêm ( *n N  ) 
Số điểm phân biệt trên đường thẳng xy là n + 4 

0,25 

Lập luận tìm ra số đoạn thẳng vẽ được là 
  n 4 n 3

2

 
  

 
0,5 

Ta có: 
  n 4 n 3

351
2

 
  

  n 4 n 3 702    

Vì   n 4 n 3   là tích của hai số tự nhiên liên tiếp 

Mà 702 = 26.27 

 
 

0,5 

n 4 27 n 23      
Vậy cần lấy thêm 23 điểm. 

 0,25 

6 
(1,0đ) 

Cho 2 3 4 2021 2022

1 2 3 4 2021 2022
Q ...

5 5 5 5 5 5
        .  

So sánh Q với 
5

36
  

 

 



6 
 

Câu Nội dung Điểm 

 

Ta có:
 

2 3 4 2021 2022

1 2 3 4 2021 2022
Q ...

5 5 5 5 5 5
           

 

2 3 4 2020 2021

2 3 4 5 2021 2022
5Q 1 ...

5 5 5 5 5 5
          

0,25 

2 3 4 2021 2022

1 1 1 1 1 2022
6Q 1 ...

5 5 5 5 5 5
        

 
 

0,25 

     Đặt  
2 3 4 2021

1 1 1 1 1
P 1 ...

5 5 5 5 5
      

 

2 3 4 2020

1 1 1 1 1
5P 5 1 ...

5 5 5 5 5
        

 

2021

1
6P 5

5
  

 

2021

5 1
P

6 6.5
    

0,25 

2021 2022

5 1 2022 5
6Q

6 6.5 5 6
      

5
Q

36
            

Vậy 
5

Q
36

  

0,25 

 
*Lưu ý:  

- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày những ý cơ bản của một cách giải, nếu học sinh có cách giải 
khác mà đúng thì Giám khảo vẫn cho điểm nhưng không vượt quá thang điểm của mỗi ý đó. 

- Phần hình học 5a, học sinh không vẽ hình thì không cho điểm. 
     - HS làm đến đâu cho điểm tới đó và cho điểm lẻ đến 0,25đ. Tổng điểm toàn bài bằng tổng điểm 
của các câu không làm tròn. 

 



 



 





       Số báo danh 

 …………………….. 

PHÒNG GD&ĐT HÀ TRUNG 
 
 

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA           
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021 

Môn : TOÁN 6 
Ngày thi : 09 tháng 4 năm 2021 

Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 
Đề thi gồm 06 câu, 01 trang 

 
Câu 1(4,0 điểm): Thực hiện phép tính: 

a) -27+56+(-80) + (-173) + 244                                 b) 136.(-47) + 36.47 

c)  
12 5 6

62 4 5

2 .3 4 .81

2 .3 8 .3




                                                   d) 1 3 3 1 2 1 1

3 4 5 64 9 36 15

       
 

  

Câu 2 ( 4,5 điểm) Tìm x  biết : 

    )  36 36 : (12 91) 36a x                                    
3 5 8

) 
2 6 9

b x    
 

  

   2)  60 -(x+2) 4c                                              1 2 2018 2021) 2 2 2 ... 2 2 4x x x xd           
Câu 3 (4,5 điểm) 

a)  Tìm số nguyên n để 2n-l là ước của 3n + 2. 
b)  Tìm số nguyên tố p sao cho p+2, p+ 10 là số nguyên tố. 
c)  Cho  7 5 + 8 4n a b  . Biết a-b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b  ? 

 
Câu 4 (2,0 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm 

a)  Tính AB ? 
b)  Trên tia Ox lấy điểm I sao cho BI = 2 cm. Tính AI ? 

 
Câu 5 (3,0 điểm): Cho hai góc AOx và BOx có chung cạnh Ox và hai góc này không kề 
nhau. 

1. Cho  AOx = 40°, BOx = 100° . 
a)  Tính góc AOB ? 
b)  Vẽ tia OM là tia phân giác của góc AOB . Tính góc MOx ? 
2.  Cho góc AOx bằng m°; góc BOx bằng n° (0° < m+n < 180° ) 

             Tìm điều kiện của m;n để tia OA nằm giữa hai tia OB và Ox . 
 
 Câu 6 (2,0 điếm):  

a) Cho 2 3 100

1 2 3 100
...

3 3 3 3
A       . Chứng minh 

3

4
A    

b)  Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho chia a cho 3;5;7 được dư theo thứ tự 2; 3; 4. 
 

---HẾT--- 
 





             PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                          NĂM HỌC 2018-2019 

          Môn: TOÁN – Lớp 6 

          Ngày thi: 18/04/2019                                        

                                                                                        Thời gian làm bài: 120 phút 

Bài 1: (4 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a)  A =   152312 : 1930 2.9 1969 19.5 1890       

b) B = 
5 1 1 4 9

0,5 0,4
7 3 6 35 1945

       

c) C = 
1 1 1 1 1

1 . 1 . 1 . 1 .... 1
1931 1932 1933 1934 2019

         
             

         
 

d) D = 
1 1 1 1

...
2.5 5.8 8.11 1979.1982

     

Bài 2: (4 điểm) Tìm x, biết: 

a) 250 : 10 50 : 5.2 5x      b) 30%. 15 67x x     

c)            1 2 3 4 ... 18 19 209x x x x x x              

d) 

11 11
2,75 2,2

1 2 2 2 27 13
3 3 9 3 15 35 63

0,75 0,6
7 13

x

  

     

  

 

Bài 3: (4 điểm) 

a) Tìm chữ số tận cùng của 184
2019

. 

b) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số G = 
3 2

1

n

n




 có giá trị là số nguyên. 

c) Chứng tỏ rằng 
230

112





n

n
 là phân số tối giản. 

d) So sánh hai phân số 
2019

2020

2019 1

2019 1
E





 và 

2020

2021

2019 1

2019 1
F





 

Bài 4: (4 điểm) Một căn phòng có nền hình chữ nhật với kích thước lòng lọt là 4,2m và 

5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ 

nhật kích thước 1,2m và 2m.  

a) Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không? Biết một gian 

phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các  cửa bằng 20% diện tích nền nhà. 

b) Trên thị trường có các loại gạch với kích thước như sau: 40cm x 40cm;            

50cm x 50cm; 60cm x 60cm; 80cm x 80cm. Người ta muốn lát kín nền căn phòng bằng cùng 

một loại gạch kích thước như thế nào trong các loại gạch trên mà không phải cắt gạch  (các 

viên gạch được lát liền nhau, coi như không có khe hở).Tính số viên gạch mà người ta chọn 

để lát vừa đủ? 

Bài 5: (3 điểm)  

      Cho góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù nhau. Góc yOz bằng 30
0
 . 

   a) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy và tia phân giác On của góc yOz. 

   b) Tính số đo của góc mOn. 

Bài 6: (1điểm) Trên đường thẳng d lấy 2019 điểm phân biệt và điểm A nằm ngoài đường 

thẳng d. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc gốc A? 
HẾT 

         Lưu ý: HS không được sử dụng MTCT và Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



         PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC              ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI      MÔN TOÁN - LỚP 6   

NĂM HỌC : 2018-2019 

Bài Nội dung Điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1 

(4đ) 

a) A =   152312 : 1930 2.9 1969 19.5 1890       

        =   152312 : 1930 18 1969 1985    

        =  152312: 1930 2 = 152312:1928= 79 

Vậy A = 79 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

b) B = 
5 1 1 4 9

0,5 0,4
7 3 6 35 1945

       

   = 
1 1 1 5 2 4 9

2 3 6 7 5 35 1945

   
        

   
 

  = 1 + 1 + 
9

1945
 = 2

9

1945
 

 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

c) C = 
1 1 1 1 1

1 . 1 . 1 . 1 .... 1
1931 1932 1933 1934 2019

         
             

         
 

   = 
1930 1931 1932 1933 2018

. . . ...
1931 1932 1933 1934 2019

 

   = 
1930

2019
 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

d) D = 
1 1 1 1

...
2.5 5.8 8.11 1979.1982

     

  = 
1 3 3 3 3

...
3 2.5 5.8 8.11 1979.1982

 
    

 
 

  = 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

...
3 2 5 5 8 8 11 11 14 1979 1982

 
          

 
 

 = 
1 1 1 1 990 330 165

.
3 2 1982 3 1982 1982 991

 
    

 
 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2 

(4đ) 

a) 250 : 10 50 : 5.2 5x     

250: 10 15x   

250: 25 10x    

Vậy 10x   

 

0,5đ 

 

0,5đ 

b) 30%. 15 67x x     

3
1 . 52

10
x

 
   

 
 

13
52 : 40

10
x      

Vậy 40x    

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

c)            1 2 3 4 ... 18 19 209x x x x x x              

 19. 1 2 3 4 ... 19 209x        

19. 209 190 19x     

 

 

0,5đ 

 



      Vậy  1x   0,5đ 

d) 

11 11
2,75 2,2

1 2 2 2 27 13
3 3 9 3 15 35 63

0,75 0,6
7 13

x

  

     

  

 

1 1
11 0,25 0,2

1 1 1 1 1 1 1 1 17 13

1 1 9 1 3 3 5 5 7 7 9
3. 0,25 0,2

7 13

x

 
   

           
 

   
 

 

                                
11 1 1

1
3 9 9

x     

                                    
11 8

1
3 3

x     

                               Vậy 
8

3
x   

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

0,5đ 

Bài 3 

(4đ) 
a) Ta có 184

2019
 = 184

4n+3
 = 184

4n
.184

3
 = (...6).(...4) (...4)  

Vậy 184
2019

 có chữ số tận cùng là 4.   

 

1đ 

b) Ta có G = 
3 2 3 3 5 3( 1) 5 5

3
1 1 1 1

n n n

n n n n

    
   

   
 

Để G nhận giá trị nguyên thì 5 (n-1) 1n  Ư(5) =  1;1; 5;5   

Suy ra  0;2; 4;6n   

0,5đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

c) Gọi ƯCLN(12n+1;30n+2) = d. 

     Suy ra 12n + 1  d và 30n + 2  d ta có  

     5(12n + 1) - 2(30n+2) d   1 d 

Vậy d = 1 nên 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau  

Do đó 
230

112





n

n
 là phân số tối giản. 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

d) Ta có F < 1  

nên F = 
2020 2020 2019 2019

2021 2021 2020 2020

2019 1 2019 1 2018 2019(2019 1) (2019 1)

2019 1 2019 1 2018 2019(2019 1) (2019 1)

    
  

    
 = E 

Vậy F < E. 

 

 

 

1đ 

Bài 4 

(4đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Diện tích các cửa là: 1.1,6 + 2.1,2 = 4 (m) 

Diện tích nền là: 4,2.5,4 = 22,68 (m) 

Diện tích cửa so với diện tích nền là 4:22,68 =17,63% < 20% 

Do đó gian phòng trên không đạt chuẩn ánh sáng 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

b) Ta có 4,2m = 420cm 

              5,4m = 540cm 

Suy ra ƯCLN(420;540) =60 

Vì 60 không chia hết cho 40,50,80  nên ta chọn loại gạch kích thước 60cm x 60cm 

      Ta có diện tích nền căn phòng là: S = 4,2.5,4 = 22,68 m
2
 = 226800 cm

2
 

Do đó  

Số viên gạch cần dùng để lát vừa đủ căn phòng là : 226800: (60.60) = 63 (viên) 

 

0,25đ 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,75đ 



Bài 5 

(3đ) 

a)  

z x

y

O

n
m

 
 

 

 

 

 

0,75đ 

 

 

 

b) Ta có xOy  và yOz  là hai góc kề bù nên 

0 0 0180 180 150xOy yOz xOy yOz       

Vì Om là tia phân giác của xOy  nên 
0

0150
75

2 2

xOy
xOm mOy     

Vì On là tia phân giác của yOz  nên 
0

030
15

2 2

yOz
yOn nOz     

Ta có zOn  và nOx  là hai góc kề bù nên 0 0 0 0180 180 15 165nOx zOn      

Ta có xOm xOn  (60
0
 < 150

0
) nên tia Om nằm giữa hai tia Ox và On 

Suy ra 0 0 0165 75 90xOm mOn xOn mOn xOn xOm         

Vậy 090mOn   

 

 

 

0,5đ 

0,5đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Bài 6 

(1đ) 

d

A1 A2019

A

A2 A3 A4 A...

Số góc gốc A tất cả là: 2018 + 2017 + 2016 + … + 2 + 1= 
2018.2019

2037171
2

 (góc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ 

Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng  vẫn ghi điểm tối đa của câu đó. 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN  

                  MỘ ĐỨC                                                          LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019    

MA TRẬN ĐỀ THI                                                                 

Phân 

môn 

                   Mức độ 

 

Các chủ đề 

 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng  

Cộng Thấp Cao 

S
Ố

 H
Ọ

C
 

 

Tính giá trị biểu thức 
Bài 1a          

1,0 

Bài 1b       

1,0 

Bài 1c 

        1,0 

Bài 1d 

        1,0 
14 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

16  

Tìm x, biết Bài 2a          

1,0 

Bài 2b       

1,0 

Bài 2c 

        1,0 

Bài 2d 

        1,0 

Tìm chữ số tận cùng của lũy 

thừa 

 Bài 3a 

1,0 

  

Tìm giá trị nguyên của biến 

để biểu thức nhận giá trị 

nguyên 

  Bài 3b 

1,0 

 

Chứng minh phân số tối giản   Bài 3c 

1,0 

 

So sánh hai phân số    Bài 3d 

         1,0 

Bài toán thực tế  Bài 4a         

2,0 

Bài 4b 

         2,0 

 

H
ÌN

H
 H

Ọ
C

 Hai góc kề bù, tia phân giác 

của một góc 

 Bài5.a                

0,75 

Bài 5b 

2,25 

 

 3 

 

 

         

4,0 

Tính số góc             Bài 6 

1,0            

 

Tổng cộng  

2 

2,0            

5 

5,75            

6 

8,25 

4     

4 

17 

      20,0  

 



 
 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ SẦM SƠN  

 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ  

 NĂM HỌC 2020-2021 
MÔN THI:  TOÁN – LỚP 6 

Thời gian làm bài: 120 phút( Không kể thời gian giao đề) 

(Đề thi gồm 05 câu, 01  trang) 
                                                              

Câu 1. (4,0 điểm) Thực hiện phép tính:  

a) A =  3. 2 35. (5 2 ) :11 16 2021;+ − +     

b) 
5 5 10 2 6 10

B : :
7 11 3 7 11 3

− − − −       
= + + +       
       

 

c) 
2 2 2 2

3 8 15 899
C . . .....

2 3 4 30
=  

Câu 2. (4,0 điểm) 

1. Tìm x biết: 

a) 2x 3−  +4.52 =103;              

b) ( )2 1  4 2 400 200  5 10 ... 1( ) ( 0) 00x x x− + − ++ − = + + + . 

2. Tìm các số nguyên  x, y sao cho: 
5 y 1

.
x 3 6
− =  

Câu 3. (4,0 điểm) 

a) Tìm số nguyên tố p sao cho p+2; p+6; p+8; p+14 đều là số nguyên tố. 

b) Tìm số tự nhiên  n có 2 chữ số  biết rằng 2n 1+  và 3n 1+  là các  số chính phương. 

c) Tìm chữ số a  và số nguyên x , sao cho: 2(12 3 ) 1 96x a+ =  

Câu 4. (6,0 điểm) 

Cho góc xBy  = 550. Trên các tia Bx; By lần lượt lấy các điểm A; C (A    B; C  B). 

Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho góc ABD  = 300   

a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.                   

b) Tính số đo của góc DBC.  

c) Từ B vẽ tia Bz sao cho góc DBz = 900. Tính số đo góc ABz. 

Câu 5. (2,0 điểm) 

a) Chứng minh rằng: 
3 1 1 1 1 4

...
5 31 32 33 60 5
 + + + +   

b) Tìm các số nguyên dương a, b, c biết rằng: 
3 3 3a b c 3abc− − =  và ( )2a 2 b c= + . 

------------------   Hết  ------------------------- 

Họ tên thí sinh:……………………   Giám thị số 1:……………………… 

Số báo danh: ……………………      Giám thị số 2: ……………………… 

ĐÊ CHÍNH THỨC 



 
 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ SẦM SƠN  

 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ  

 NĂM HỌC 2020-2021 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN  TOÁN – LỚP 6 

 

 

Bài Ý Nội Dung Điểm 

1 

a) 

1,5đ 

A =  3. 2 35. (5 2 ) :11 16 2021+ − +     

 =  3.   5. (25 8) :11 16 2021+ − +   

 

 

0,5 

=  3.   5. 33:11 16 2021− +   

=  3. 5.3 16 2021− +   

=  3.(-1)+2021 

=  2018 

 

 

 

0,5 

 

Vậy A= 2018 0,5 

b) 

1,5đ 

( )

5 5 10 2 6 10
b)B : :

7 11 3 7 11 3

5 5 3 2 6 3
. .

7 11 10 7 11 10

3 5 5 2 6 3
. . 1 1 0

10 7 11 7 11 10

− − − −       
= + + +       
       

− −   
= + + +   

− −   

− 
= + + − + = − + = 
− − 

 

 

1,5 

c) 

1,0đ 

2 2 2 2

3 8 15 899 1.3 2.4 3.5 29.31
C . . ..... . . .....

2 3 4 30 2.2 3.3 4.4 30.30
= =  

 

0,5 

 

1.2.3....29 3.4.5....31 1 31 31
. .

2.3.4.....30 2.3.4.....30 30 2 60
= = =

 

0.5 

 

2 

1.a 

1,5đ 

a) 2x 3−  +4.52 =103 2x 3− +100=103   2x 3− =3 2x-

3=  3 

 

0,25 

 

    TH1: 2x-3=  3 x=3 0,5 

   TH2: 2x-3= -3 x=0 0,5 

Vậy x {0; 3} 0.25 

1.b 

1,0đ 

 (2x-1) + (4x-2) + ….+ (400x-200)   =  5 +10 +….+ 1000 

(2x-1) + 2(2x-1) + ….+200 (2x-1) =  5 +10 +….+ 1000 

 

0,25 

(2x-1).(1+2+…+200)                       =  5.(1+2+…+200)  

2x-1   =  5   

2x       =  6 

 

0,25 

 

x=3   0,25 

Vậy x { 3}   0,25 

2 

1,5đ 

Tìm các số nguyên  x ; y sao cho 
5 y 1

x 3 6
− =  

Vì 
5 y 1

x 3 6
− = 

5 y 1 2y 1

x 3 6 6

+
= + =  

 

 

 

0.5 



 
 

x.(2y+1)=30.Vì x;yZ nên 2y+1 là ước lẻ của 30 

Vậy 2y+1 { 1;  3;  5;  15} 

Lập bảng ta tính được có 8 cặp số thỏa mãn: 

2y+1 1 -1 3 -3 5 -5 15 

2y 0 -2 2 -4 4 -6 14 

y 0 1 1 -2 2 -3 7 

x 30 -30 10 -10 6 -6 2 

Vậy (x;y)  {(30;0);(-30;-1);(10;1);(-10;-2);(6;2); 

(-6;-3);(2;7);(-2;-8)} 

 

 

 

0.5 

 

 

0,25 

 

0,25 

3 

a) 

1,5đ 

Tìm số nguyên tố p sao cho p+4 ; p+6 ;p+8 ;p+14 cũng là số 

nguyên tố 

Đặt p= 5k+r (r= 0;1;2;3;4 và k  N) 

+ Nếu r= 1 ta có p+14= 5k+r+14= ( 5k+15)  5 mà 5k+15>5  

nên p+14 là hợp số 

 

 

 

 

0.25 

+ Nếu r= 2 ta có p+8= 5k+r+8= ( 5k+10)  5 mà 5k+10>5  nên 

p+8 là hợp số 

 

0.25 

+ Nếu r= 3 ta có p+2= 5k+r+2= ( 5k+5)  5 mà 5k+5>5  nên 

p+2 là hợp số 

0.25 

 

+ Nếu r= 4 ta có p+6= 5k+r+6= ( 5k+10)  5 mà 5k+10>5  nên 

p+6 là hợp số 

 

0,25 

Do đó r= 0;p=5k là số nguyên tố khi k= 1 p=5 0.25 

Ta có p+2=7;p+6=11;p+8=13;p+14=19 là các số nguyên tố 

Vậy p=5 

0.25 

b) 

1,5đ 

Vì n là số có 2 chữ số: 10   n   99  nên 21   2n+1   199 . 

Vì 2n+1 là số chính phương nên 2n+1{25; 49; 81; 121;169}  

0,5 

 

suy ra n{12; 24; 40; 60;84} 

Ta tìm đươc: 3n+1{37; 73; 121; 181;253} 

0,5 

 

Vì 2n+1 và 3n+1 đều là số chính phương nên  n= 40    

Vậy n=40. 

0,5 

 
c) 

1,0đ 

( ) ( ) ( )
22 2

12 3x 3 4 x 9 4 x .+ = + = +    Như vậy   

0,5 

( )
2 21a96 9 a 2 4 x 1296:9 144 12 . =  + = = =   

 
0,25 

Vậy a = 2; x = 8 hoặc  x = -16. 0,25 

4 
a) 

2,0đ 

                                                                 A   x 

                                                              

                                z 

 

 

 

                                                                                   D 

 

                                  B                                                    C 

                                                                                               y 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          z, 

a) Vì D thuộc đoạn thẳng AC nên D nằm giữa A và C  

=> AC = AD + CD = 4 + 3 = 7 cm 

b) 

2,0đ 

b)  Chứng minh tia BD nằm giữa hai tia BA và BC 

     ta có đẳng thức: ABC ABD DBC= +  

     => DBC ABC ABD= −  = 550 – 300 = 250 

 

 

2,0 

c) 

2,0đ 

c) Xét hai trường hợp: 

- Trường hợp 1: Tia Bz và BD nằm về hai phía nửa mặt phẳng 

có bờ là AB nên tia BA nằm giữa hai tia Bz và BD 

Tính được 0ABz 90 ABD= − = 
0 0 090 30 60− =  

 

 

1,0 

 

- Trường hợp 2: Tia Bz, và BD nằm về cùng nửa mặt phẳng có 

bờ là AB nên tia BD nằm giữa hai tia Bz và BA 

Tính được ,ABz  = 900 + ABD  = 
0 0 090 30 120+ =  

 

 

1,0 

5 
a) 

1,0đ 

Đặt S = 
1 1 1 1 1 1

... ... ...
31 40 41 50 51 60

     
+ + + + + + + +     

     
 

10so 10so 10so

1 1 1 1 1 1 10 10 10 37
S .. ... ...

40 40 50 50 60 60 40 50 60 60
 + + + + + + + + = + + =  

 

 

 

0,25 

 

 

 

37 36 3 3
S

60 60 5
à   

5
M  = =   

 

0,25 

 

10so 10so 10so

1 1 1 1 1 1 10 10 10 47
S .. ... ...

30 30 40 40 50 50 30 40 50 60
 + + + + + + + + = + + =  

 

0,25 

 

 

47 48 4 4
S

60 60 5
à   

5
M  = =   

 

0,25 

 

 
b) 

1,0đ 

Vì ( )2a 2 b c= + 
2a  là 1 số chẵn  a chẵn, mà a, b, c 

nguyên dương nên từ  
3 3 3a b c 3abc 0 a b− − =     và a c  

 ( ) 22a b c 4a 2 b c 4a a a 4 + =  + =  = 
 

   a = 2 và b = c = 1 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Chú ý : Nếu học sinh làm bài theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Bài hình nếu 

học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm bài này. 

 



PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC 
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MÔN: TOÁN 6 

NĂM HỌC 2020-2021 
(Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề) 

Ngày khảo sát 30/3/2021 
Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay! 

Câu 1. ( 5,0 điểm)  

a) Rút gọn biểu thức: 
10.11+50.55+70.77
11.12+55.60+77.84

    

b) Tìm số tự nhiên x, biết:  x x 1 x 2 185 .5 .5 1000...0 : 2     

c) Tìm hiệu a - b, biết rằng: 

a = 1.2 + 2.3 + 3.4 + …+ 98.99 và b = 12 + 22 + 32 + … + 982   

Câu 2. (3,0 điểm) 

a) Cho A = 5 + 52 +…+ 5100. Tìm số tự nhiên n, biết rằng: 4.A + 5 = 5n 

 b) Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số 
721

318




n

n
 có thể rút gọn được.        

Câu 3. (5,0 điểm) 

 a) Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất biết rằng số đó chia cho 11 dư 6, chia cho 4 dư 1 và 

chia cho 19 dư 11.  

 b) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi 2016 2018p   là số nguyên tố hay hợp số? 

 c) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp đôi tích các chữ số của nó. 

Câu 4. (6,0 điểm)   

Cho hai góc AOx  = 380 và BOx  =1120. Biết rằng AOx   và BOx   không kề nhau. 

 a) Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

 b) Tính số đo góc AOB. 

 c) Vẽ tia phân giác OM của góc AOB. Tính số đo góc MOx. 

  d) Nếu AOx  = ; BOx  = , trong đó 00 <  +  < 1800 và  ≠ . Tìm điều kiện liên 

hệ giữa  và  để tia OA nằm giữa hai tia OB và Ox. Tính số đo MOx  theo  và . 

Câu 5. (1,0 điểm)   

Cho 100 số tự nhiên bất kì. Chứng minh rằng ta có thể chọn được ít nhất 15 số 

mà hiệu của hai số tùy ý chia hết cho 7. 

 

–––––– Hết –––––– 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

 18 chữ số 0 
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Câu Nội dung Điểm 

1 

a Ta có:  
10.11+50.55+70.77
11.12+55.60+77.84

 = 
10.11(1+5.5+7.7)
11.12(1+5.5+7.7)

 = 
5
6
 2,0 

b 

 Ta có: 
x x 1 x 2 18

18c/sô0

5 .5 .5 1000...0 : 2     x x 1 x 2 18 185 10 : 2      0,5 

            
1818

3x 3 18
18

10 10 10 10
5 . ... 5

2 2 2 2
     

 
  0,5 

             3x 3 18   x = 5 0,5 

c 

Ta có: a = 1.2 + 2.3 + 3.4 + …+ 98.99   

              = 1.(1 + 1) + 2.(1 + 2) + 3.(1 + 3) + ... + 98.(1 + 98) 0,25 

              = 1 + 12 + 2 + 22 + 3 + 32 + ... + 98 + 982 0,25 

              = (12 + 22 + 32 + ... + 982) + (1 + 2 + 3 + ... + 98)  0,25 

              = b + (1 + 2 + 3 + ... + 98)  0,25 

              = b + (1 + 98).98 : 2 = b + 4851 0,25 

Vậy a - b = 4851 0,25 

2 

a 

Ta có:  5A = 52 + 53 +…+ 5101.  0,5 

  5A – A = (52 + 53 +…+ 5101) – (5 + 52 +…+ 5100) = 5101 - 5 0,5 

          4A  + 5 = 5101 0,25 

Lại có:  4.A + 5 = 5n5n = 5101 . Vậy n = 101 0,25 

b 

Giả sử 18n + 3 và 21n + 7 cùng chia hết  cho  số nguyên tố d   0,25 

Khi đó:  18 n + 3 d và 21n + 7 d     6( 21n + 7) – 7(18n + 3) d 
                                                           21 d   d Ư(21) = { 3 ; 7} 

0,25 

+) Nếu d = 3 không xảy ra vì  21n + 7 không chia hết cho 3. 0,25 

+) Nếu d = 7 khi đó, để phân số có thể rút gọn được thì: 
          18n + 3  7    ( vì 21 7 7)n  

 
  18n + 3 – 21  7

         18(n - 1)  7 mà (18; 7) = 1n – 1 7   n = 7k + 1    ( k N )                           

0,5 

Vậy để phân số 
721

318




n

n
 có thể rút gọn được thì  n = 7k + 1   ( k N )  0,25 



3 

a 

Gọi số cần tìm là a với ( *a N ), ta có:  (a - 6)11; (a -1)4 và (a -11)19. 0,5 

   Ta có: (a - 6 + 33)   11    (a + 27)   11  

              (a - 1 + 28)   4      (a + 27)   4       

              (a -11 + 38)   19   (a + 27)   19   

0,5 

Do a là số tự nhiên nhỏ nhất nên  a + 27 nhỏ nhất 

 Suy ra: a +27 =  BCNN (4 ;11 ; 19 ) = 836  
0,5 

Từ đó tìm được: a = 809 0,5 

b 

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p chia cho 3 dư 1 hoặc p chia cho 3 dư 

2 2p chia cho 3 dư 1 
0,5 

Mà  10082016 2p p nên 2016p chia cho 3 dư 1 0,5 

Mặt khác: 2018  chia cho 3 dư 2, do đó 2016( 2018) 3p    0,25 

Vì 2016( 2018) 3p    và 2016( 2018) 3p    nên 2016 2018p  là hợp số. 0,25 

c 

Gọi số tự nhiên phải tìm là ab  với , ,1 9,0 9a b N a b      0,25 

Theo đề bài, ta có: 10a + b = 2ab   10a = 2ab – b 10a = b(2a - 1) 0,25 

                          10a  2a – 1 mà (a; 2a – 1) = 1 nên 10  2a – 1  

Vì 2a – 1 lẻ nên 2a – 1 = 1 hoặc 2a – 1 = 5 
0,5 

+) Nếu 2a – 1 = 1 thì a = 1b = 10 (loại) 

+) Nếu 2a – 1 = 5 thì a = 3b = 6  (t/m) 
0,25 

Vậy số cần tìm là 36 0,25 

4 

 

Ta có hình vẽ: 

 

 

a 

Do AOx  và BOx  là hai góc không kề nhau mà có chung cạnh Ox nên hai 

tia OA và OB cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. 
1,0 

Mà AOx  < BOx  (vì 380 < 1120) nên tia OA nằm giữa hai tia OB và Ox 1,0 

b 

 Do OA nằm giữa hai tia OB và Ox nên ta có: AOx  +  AOB   = BOx   0,75 

       380 + AOB  = 1120  AOB  = 740 0,75 



c 

Do OM là phân giác của góc AOB nên:  AOM  = 
1
2

.AOB  = 
1
2
.740 = 370. 0,5 

Do tia OA nằm giữa hai tia OB và Ox; tia OM nằm giữa hai tia OA và OB 

(OM là tia phân giác của AOB ) nên tia OA nằm giữa hai tia OM và Ox. 
0,5 

 MOx  = AOM  + AOx   = 370 + 380 = 750  0,5 

d 

Có OA và OB cùng nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox nên 

để tia OA nằm giữa hai tia OB và Ox thì  < . 
0,25 

Thật vậy, nếu  >  thì AOx  > BOx   tia OB nằm giữa hai tia OA và Ox  
0,25 

Nếu  =  thì AOx  = BOx   tia OB trùng với tia OA.  

Với  <  ta có: AOx  +  AOB   = BOx    AOB  +  =  
0,25 

                       AOB  =  -   AOM  = 
1
2

.AOB  = 
1
2

.( -  ) 

Vậy:  MOx  = AOM  + AOx  = = 
1
2

.( -  ) +  = 
1
2

.( + ) 0,25 

5  

Ta có 100 số khi đem chia cho 7 thì các số dư nhận nhiều nhất là 7 giá trị 

khác nhau. 
0,5 

Vì 100 = 7.14 + 2 nên theo nguyên lý Dirichlet ta sẽ tìm được 15 số mà khi 
chia cho 7 có cùng số dư. 

0,25 

Vậy hiệu của hai số tùy ý trong 15 số này thì chia hết cho 7. 0,25 

* Lưu ý:   
- Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho 

điểm tối đa của bài đó.  
- Đối với bài hình học, nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không 

được tính điểm. 
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